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[bookmark: _Toc240462143]1.  Hướng dẫn sử dụng tài liệu này (How to use this document)
[bookmark: _Toc240462144]1.1  Tài liệu này là gì và không phải là gì
	Tài liệu này LÀ
	Tài liệu này KHÔNG PHẢI LÀ

	• Bản thiết kế nghiệp vụ (Business Process Design) của module Quản lý chất lượng: chốt quy trình sẽ chạy trên D365 BC.
• Cầu nối giữa câu trả lời khảo sát của BTChem và cấu hình thực tế trên hệ thống.
• Cơ sở để cấu hình, viết Functional Design cho phần phát triển thêm, viết kịch bản UAT và tài liệu đào tạo.
• Tài liệu ký duyệt: khi v1.0 được ký, phạm vi module Quản lý chất lượng được chốt.
	• Không phải tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết từng nút bấm (User Manual) – phần đó làm ở giai đoạn đào tạo.
• Không phải tài liệu kỹ thuật (AL code, API spec) – phần đó nằm ở Functional/Technical Design Document.
• Không phải danh mục dữ liệu đầy đủ – dữ liệu chi tiết nằm ở file Master Data Template riêng.
• Không phải bản cố định – tài liệu được điền dần qua các workshop, mọi thay đổi ghi vào mục 0.3.


[bookmark: _Toc240462145]1.3  Quy ước ký hiệu dùng trong tài liệu
Mọi giải pháp trong tài liệu này đều được gắn một nhãn phân loại. Nhãn này quyết định effort, chi phí và rủi ro – vì vậy đừng bỏ qua nó.
	Ký hiệu
	Ý nghĩa
	Hàm ý về công việc & chi phí

	STD
	Standard – chức năng chuẩn của D365 BC, dùng ngay không cần làm gì thêm
	Không tốn effort phát triển. Chỉ cần đào tạo người dùng.

	CFG
	Configuration – chức năng chuẩn nhưng cần thiết lập/khai báo tham số
	Tốn effort cấu hình + kiểm thử. 

	EXT
	Extension – dùng app/extension có sẵn (VAS localization, connector...)
	Cần license/cài đặt + cấu hình. Kiểm tra tính tương thích phiên bản.

	DEV
	Development – phải phát triển mới (customize AL, report, integration)
	Tốn effort lớn. Bắt buộc có Functional Design + ước lượng + phê duyệt Change Request.

	WKA
	Workaround – xử lý bằng quy trình thủ công/Excel ngoài hệ thống
	Phải ghi rõ ai làm, tần suất, rủi ro. 


[bookmark: _Toc240462146]2.  Mục đích & Phạm vi (Purpose & Scope)
[bookmark: _Toc240462147]2.1  Mục đích tài liệu
Tài liệu chuẩn hoá quy trình Quản lý chất lượng cho dự án triển khai Microsoft Dynamics 365 Business Central tại BTChem, dựa trên ứng dụng Quality Management chuẩn của Microsoft, bao gồm:
1. Xây dựng bộ phép thử (Quality Tests) và mẫu phiếu kiểm tra (Quality Inspection Templates) cho từng mặt hàng và từng điểm kiểm tra.
1. Năm điểm kiểm tra chất lượng của BTChem: NVL đầu vào, bán thành phẩm trong sản xuất, thành phẩm cuối sản xuất, định kỳ hàng lưu kho, và trước xuất bán.
1. Sinh phiếu kiểm tra tự động theo quy tắc (Inspection Generation Rules) gắn với chứng từ mua hàng, nhập kho, sản xuất, chuyển kho và hàng bán trả lại.
1. Ghi nhận kết quả kiểm tra định tính và định lượng theo từng chỉ tiêu, với mức chấp nhận và kết luận tự động.
1. Kiểm soát hàng chưa kiểm và hàng không đạt bằng chặn lô và chặn theo loại chứng từ.
1. Xử lý hàng không phù hợp: cách ly, tái kiểm, chuyển kho, huỷ, trả nhà cung cấp, đổi thông tin lô.
1. Cấp chứng nhận chất lượng (Certificate of Analysis) theo lô và gửi khách hàng khi giao hàng.
1. Truy xuất chất lượng xuyên suốt từ nguyên liệu đến thành phẩm và khách hàng.
1. Báo cáo và phân tích chất lượng; thống kê lỗi theo nhà cung cấp, theo lô, theo công đoạn, theo khách hàng.
[bookmark: _Toc240462148]2.2  Trong phạm vi (In-scope)
	Nhóm
	Nội dung trong phạm vi QC

	Bộ chỉ tiêu kiểm tra
	Chỉ tiêu theo mặt hàng và công thức; mức chấp nhận; phương pháp thử; tỷ lệ lấy mẫu

	Kết quả kiểm tra
	Ba mức mặc định INPROGRESS / FAIL / PASS; có thể thêm mức giảm cấp và phân loại mức độ lỗi

	Kiểm tra NVL đầu vào
	Sinh phiếu kiểm tự động khi nhận hàng mua; theo từng lô

	Kiểm tra trong sản xuất
	Sinh phiếu kiểm khi phát lệnh hoặc làm mới lệnh sản xuất; lọc theo công đoạn và máy

	Kiểm tra thành phẩm
	Sinh phiếu kiểm tự động khi ghi nhận sản lượng

	Kiểm tra định kỳ hàng lưu kho
	Sinh phiếu kiểm theo lịch bằng hàng đợi tác vụ

	Kiểm tra trước xuất bán
	Tạo phiếu kiểm thủ công theo lô; chặn bán lô chưa có kết quả đạt

	Kiểm hàng bán trả lại & chuyển kho
	Sinh phiếu kiểm khi nhận hàng bán trả lại hoặc nhận hàng chuyển kho

	Hàng không phù hợp
	Chặn lô; chuyển khu cách ly; huỷ; trả NCC; chuyển kho; đổi thông tin lô; tái kiểm

	Chứng nhận chất lượng
	Cấp COA theo lô từ kết quả kiểm tra thực tế; báo cáo không phù hợp

	Truy xuất chất lượng
	Truy hai chiều lô NVL → lệnh SX → lô TP → khách hàng

	Kiểm nghiệm bên thứ ba
	Gửi mẫu đi kiểm nghiệm ngoài; lưu kết quả và ảnh chụp

	Báo cáo chất lượng
	Tỷ lệ đạt/không đạt, hàng đang cách ly, lịch sử kiểm tra theo lô


[bookmark: _Toc240462149]3.  Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)
[bookmark: _Toc240462150]3.1  Thiết lập hệ thống
[bookmark: _Toc240462151]3.1.1  Quality Management Setup — thiết lập chung
Trang thiết lập chung của ứng dụng. Các trường dưới đây lấy đúng theo tài liệu Microsoft; cột giá trị đề xuất là khuyến nghị của FPT cho BTChem, cần khách hàng xác nhận.
	Trường
	Ý nghĩa
	Giá trị đề xuất cho BTChem

	Quality Inspection Nos.
	Bộ số phiếu kiểm mặc định khi mẫu phiếu không khai bộ số riêng
	QC-INS + năm, ví dụ QC-INS-26

	Inspection Creation Option
	Khi có phiếu kiểm trùng khớp thì tạo mới hay tạo phiếu tái kiểm
	Create a reinspection if matching inspection is finished 

	Inspection Search Criteria
	Tiêu chí tìm phiếu đã có: theo trường chuẩn, theo bản ghi nguồn, theo lô, hay theo chứng từ và mặt hàng
	By Item Tracking — vì BTChem quản lý chất lượng theo lô

	Certificate of Analysis Contact
	Người ký trên báo cáo Certificate of Analysis
	Trưởng phòng QC hoặc người được uỷ quyền

	Maximum Rows To Fetch in Lookups
	Giới hạn số dòng khi tra cứu, ảnh hưởng tốc độ
	Để mặc định, tinh chỉnh sau khi đo hiệu năng

	Additional Picture Handling
	Xử lý ảnh chụp: không làm gì / lưu đính kèm / lưu đính kèm và tải lên OneDrive
	Save as attachment — để lưu ảnh mẫu và ảnh phiếu kiểm nghiệm từ lab

	Warehouse Receipts Trigger
	Sinh phiếu khi tạo hoặc khi ghi sổ phiếu nhận kho
	When Warehouse Receipt is posted (nếu kho NVL dùng nghiệp vụ warehouse)

	Purchase Orders Trigger
	Sinh phiếu khi nhận hàng mua hoặc khi phát hành đơn mua
	When Purchase Order is received

	Sales Returns Trigger
	Sinh phiếu khi ghi sổ nhận hàng bán trả lại
	When Sales Return Order is received

	Transfer Orders Trigger
	Sinh phiếu khi ghi sổ nhận hàng chuyển kho
	Never

	Production Order Trigger
	Sinh phiếu khi ghi sổ sản lượng, khi phát hành lệnh, hoặc khi làm mới lệnh đã phát hành
	When Production Output is posted (cho kiểm thành phẩm)

	Prod. trigger output condition
	Điều kiện phụ: mọi dòng sản lượng, mọi số lượng, chỉ khi có sản lượng, chỉ khi có phế phẩm
	Only with Quantity

	Warehouse Movement Trigger
	Sinh phiếu khi đăng ký dịch chuyển hàng giữa các bin
	Never

	Item Journal Batch / Warehouse Item Journal Batch
	Sổ nhật ký dùng khi ghi giảm tồn kho từ phiếu kiểm
	Khai sổ riêng cho QC để dễ truy vết

	Item Reclass Journal Batch / Warehouse Reclass Journal Batch
	Sổ nhật ký dùng khi chuyển hàng giữa bin hoặc đổi thông tin lô
	Khai sổ riêng cho QC

	Warehouse Movement Worksheet
	Bảng dùng cho dịch chuyển ở kho có directed put-away and pick
	Theo cấu hình kho ở Blueprint Kho

	Tracking Before Finishing
	Có bắt buộc phải có số lô trước khi Finish phiếu hay không (4 mức)
	Allow reserved or posted item tracking — cho phép kiểm khi lô đã khai nhưng chưa ghi sổ

	Quality inspection selection criteria
	Khi một lô có nhiều phiếu kiểm, lấy phiếu nào để quyết định chặn chứng từ
	Only the newest inspection/reinspection — để phiếu tái kiểm mới nhất luôn có hiệu lực
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Ứng dụng có sẵn ba mức mặc định. BTChem có thể khai thêm không giới hạn. 
	Mã kết quả
	Diễn giải
	Thứ tự đánh giá
	Cho phép Finish
	Nhóm
	Ghi chú cho BTChem

	INPROGRESS
	Đang kiểm, chưa có kết luận
	0
	Không
	(để trống)
	Mặc định của ứng dụng — giữ nguyên

	FAIL
	Không đạt
	1
	Có
	Xấu
	Mặc định — giữ nguyên

	PASS
	Đạt
	2
	Có
	Tốt
	Mặc định — giữ nguyên; nên đặt Result Visibility ưu tiên để hiện trên COA

	DATLOAI2
	Đạt loại 2 — hàng giảm cấp, bán được với giá thấp hơn
	________
	Có
	Tốt
	

	LOINHE
	Lỗi nhẹ — vẫn dùng được sau khi xử lý
	________
	Có
	Xấu
	

	LOINANG
	Lỗi nặng — phải huỷ hoặc trả nhà cung cấp
	________
	Có
	Xấu
	ĐỀ XUẤT MỚI

	DACCACH
	Cho dùng đặc cách — không đạt nhưng được duyệt cho dùng
	________
	Có
	Xấu
	ĐỀ XUẤT MỚI: thay cho việc sửa FAIL thành PASS, giữ được dấu vết (nguyên tắc DP-06)

	________
	________
	________
	________
	________
	



Với mỗi mức kết quả, ngoài các trường trên còn khai được ảnh hưởng tới từng loại chứng từ. Đây là cơ chế chặn theo kết quả — mạnh hơn chặn lô vì cho phép chặn có chọn lọc.
	Mức kết quả
	Bán hàng (Sales)
	Chuyển kho (Transfer)
	Mua hàng (Purchase)
	Diễn giải cho BTChem

	INPROGRESS
	Block
	Block
	Allow finished only
	Hàng đang kiểm: không bán, không chuyển kho

	FAIL
	Block
	Allow finished only
	Allow
	Không bán được; nhưng khi đã chốt phiếu thì được chuyển sang khu cách ly

	DATLOAI2
	Allow
	Allow
	Allow
	Bán được với chính sách giá riêng — cần PKD xác nhận

	DACCACH
	Allow finished only
	Allow
	Allow
	Chỉ bán được sau khi phiếu đã chốt và có phê duyệt

	PASS
	Allow
	Allow
	Allow
	Bình thường
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Khai một lần, dùng chung cho mọi mặt hàng. Mức chấp nhận riêng của từng mặt hàng sẽ ghi đè ở mẫu phiếu (nguyên tắc DP-04). 
	Mô tả phép thử
	Test Value Type
	Allowed Values (dải chung)
	Đơn vị
	Điều kiện kết luận PASS

	Độ nhớt
	Decimal
	________
	KU hoặc cP
	________ (ví dụ 80..120)

	Độ bóng
	Decimal
	________
	GU
	________

	Độ mịn
	Decimal
	________
	µm
	________ (ví dụ <=25)

	Độ phủ
	Decimal
	________
	m²/kg
	________ (ví dụ >=8)

	Màu sắc (so mẫu)
	Option
	Đạt | Lệch nhẹ | Không đạt
	—
	Đạt

	Hàm lượng rắn
	Decimal
	________
	%
	________ (ví dụ 45..50)

	pH
	Decimal
	0..14
	—
	________ (ví dụ 8.0..9.0)

	Tỷ trọng
	Decimal
	________
	g/ml
	________ (ví dụ 1.30..1.40)

	Cảm quan tổng thể
	Boolean
	Yes / No
	—
	Yes

	Loại lỗi ghi nhận được
	Lookup
	Bảng Quality Test Lookup Value
	—
	(không dùng để kết luận)

	Nhận xét của người kiểm
	Text
	—
	—
	(không dùng để kết luận)

	Ngày lấy mẫu
	Date
	—
	—
	(không dùng để kết luận)
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Mỗi mẫu phiếu là một bộ chỉ tiêu áp dụng cho một tình huống kiểm tra. Số lượng mẫu phiếu cần khai là con số quyết định khối lượng cấu hình lớn nhất của module.
	Mã mẫu (đề xuất)
	Mô tả
	Áp dụng cho
	Sample Source
	Số chỉ tiêu

	NVL-<nhóm>
	Kiểm NVL đầu vào theo nhóm nguyên liệu
	Nhựa, bột màu, dung môi, phụ gia — mỗi nhóm một mẫu
	Theo lô, lấy mẫu đại diện
	________

	NVL-MAU
	Kiểm NVL màu (do QC1 phụ trách riêng)
	Nhóm NVL màu
	Theo lô
	________

	BTP-<công đoạn>
	Kiểm bán thành phẩm trong sản xuất
	Theo công đoạn có kiểm
	1 mẫu/mẻ
	________

	TP-<mã hàng>
	Kiểm thành phẩm cuối sản xuất
	Từng mã thành phẩm
	Theo lô
	~7–8

	KHO-DINHKY
	Kiểm định kỳ hàng lưu kho
	Hàng vượt thời gian lưu quy định
	Theo lô
	Rút gọn

	XUATBAN
	Kiểm lại trước xuất bán theo yêu cầu khách
	Lô chuẩn bị giao
	Theo lô
	Rút gọn

	TRALAI
	Kiểm hàng bán trả lại
	Hàng khách trả về
	Theo lô
	Rút gọn
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Quy tắc quyết định khi nào dùng mẫu nào. Có thể khai tay hoặc dùng ba trình hướng dẫn có sẵn.
	Trường
	Ý nghĩa
	Giá trị cho BTChem

	Sort Order
	Thứ tự tìm quy tắc. Số nhỏ được chọn trước khi nhiều quy tắc cùng thoả điều kiện
	Đặt quy tắc hẹp (theo mã hàng cụ thể) số nhỏ, quy tắc chung số lớn

	Template Code
	Mẫu phiếu sẽ dùng
	Theo bảng 3.1.4

	Intent
	Loại chứng từ nguồn: mua hàng, sản xuất, hàng bán trả lại, nhận kho, dịch chuyển kho, chuyển kho, lắp ráp
	Purchase · Production · Warehouse · Transfer

	Table
	Bảng nguồn tương ứng với Intent, ví dụ Purchase Line hoặc Warehouse Receipt Line
	Theo Intent

	Condition Filter / Item Filter / Attribute Filter
	Bộ lọc quyết định khi nào áp dụng mẫu này
	Lọc theo mã hàng, nhóm hàng, nhà cung cấp, kho, công đoạn, máy

	Activation Trigger
	Manual or Automatic · Manual Only · Automatic Only · Disabled
	Giai đoạn đầu để Manual or Automatic để QC còn chủ động

	Trigger theo loại chứng từ
	Thời điểm sinh phiếu, tuỳ theo Intent
	Theo bảng 4.4

	Schedule Group
	Nhóm lịch — sinh ra một mục trong hàng đợi tác vụ; dùng cho kiểm định kỳ
	Chỉ khai cho quy tắc kiểm định kỳ hàng lưu kho



	Trình hướng dẫn có sẵn
	Dùng cho
	Bộ lọc hỏi trong trình hướng dẫn

	Create Receiving Rule
	Kiểm NVL đầu vào khi nhận hàng mua
	Location · Vendor No. · Purchasing Code; sau đó mặt hàng, nhóm hàng, nhóm hạch toán tồn kho

	Create Bin Movement Rule
	Kiểm khi hàng được đưa vào một bin nhất định — dùng cho khu cách ly
	Location · Zone · Bin; tuỳ chọn chỉ áp dụng cho put-away

	Create Production Rule
	Kiểm sản xuất và lắp ráp
	Bộ lọc theo dòng quy trình sản xuất; sau đó mặt hàng, nhóm hàng
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Ứng dụng cung cấp hai sự kiện và một bộ hành động phản ứng. Bảng dưới là bốn luồng đề xuất cho BTChem.
	Tên luồng đề xuất
	Sự kiện (When Event)
	Điều kiện (On Condition)
	Phản ứng (Then Response)
	Áp dụng cho

	Chặn lô khi tạo phiếu kiểm
	A Quality Inspection is Created
	(không điều kiện)
	Block Lot in the Inspection
	NVL đầu vào và thành phẩm — bảo đảm hàng chưa kiểm không dùng được

	Bỏ chặn khi đạt
	A Quality Inspection is Finished
	Result Code = PASS
	Unblock Lot in the Inspection
	Toàn bộ

	Chuyển hàng lỗi sang khu cách ly
	A Quality Inspection is Finished
	Result Code = FAIL
	Move Inventory to Different Bin (Post Immediately = No)
	Toàn bộ — QC rà soát trước khi ghi sổ

	Tạo phiếu tái kiểm sau khi xưởng điều chỉnh
	A Quality Inspection is Finished
	Result Code = FAIL, lọc theo mẫu bán thành phẩm
	Create Reinspection
	Kiểm trong sản xuất — vòng lặp 

	________
	________
	________
	________
	________
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	Nhóm
	Nội dung cần chuẩn bị
	Người phụ trách
	Trạng thái

	Kho (Locations)
	Khai các kho có kiểm tra chất lượng; bật nghiệp vụ warehouse nếu cần; định nghĩa bin cho khu vực kiểm tra và khu cách ly
	Kho + Consultant
	☐

	Kho
	Bin hoặc kho riêng cho: hàng chờ kiểm, hàng không đạt chờ xử lý, hàng chờ trả nhà cung cấp
	Kho + QC
	☐

	Mặt hàng (Items)
	Item Tracking Code bật quản lý lô cho NVL, bán thành phẩm và thành phẩm; bộ số lô tự động; nhóm hạch toán tồn kho đúng
	Kho + Kế toán kho
	☐

	Đối tác
	Nhà cung cấp cho kiểm tra hàng nhận; khách hàng nếu kiểm tra ảnh hưởng tới bán hàng
	Vật tư + Kinh doanh
	☐

	Sản xuất
	Quy trình sản xuất (Routing) phải tồn tại cho mặt hàng cần kiểm trong sản xuất và kiểm thành phẩm
	Sản xuất
	☐

	Kế toán
	Inventory Posting Setup phải có để các hành động ghi giảm và chuyển kho hạch toán được
	Kế toán kho
	☐

	Nhật ký
	Sổ nhật ký riêng cho QC: item journal, warehouse item journal, reclass journal, movement worksheet
	Consultant
	☐

	Lý do
	Reason Code cho các hành động: huỷ do không đạt, trả NCC, chuyển cách ly, xuất đặc cách
	QC + Kế toán
	☐
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	Mã
	Danh mục
	Nơi khai trên BC
	Chủ dữ liệu
	Ưu tiên

	MD-01
	Mức kết quả kiểm tra
	Quality Inspection Results
	Trưởng phòng QC
	Bắt buộc – trước tiên

	MD-02
	Danh mục phép thử
	Quality Tests
	QC + R&D
	Bắt buộc

	MD-03
	Danh mục loại lỗi
	Quality Test Lookup Value
	QC
	Nên có – phục vụ thống kê

	MD-04
	Mẫu phiếu kiểm theo mặt hàng và điểm kiểm tra
	Quality Inspection Templates
	R&D + QC
	Bắt buộc – khối lượng lớn nhất

	MD-05
	Quy tắc sinh phiếu
	Inspection Generation Rules
	QC + Consultant
	Bắt buộc

	MD-06
	Danh mục bin và kho cách ly
	Locations · Bins
	Kho
	Bắt buộc

	MD-07
	Reason Code cho các hành động chất lượng
	Reason Codes
	QC + Kế toán
	Bắt buộc

	MD-08
	Người phụ trách ký COA
	Contact + Quality Management Setup
	Trưởng phòng QC
	Bắt buộc

	MD-09
	Bộ tiêu chuẩn hiện hành dạng văn bản (nguồn để khai mức chấp nhận)
	(ngoài BC – file Excel)
	QC + R&D
	Bắt buộc – đầu vào của MD-04
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	Mã
	Điều kiện
	Vì sao cần
	Trạng thái

	BC-01
	Quản lý lô đã bật cho NVL, bán thành phẩm và thành phẩm
	Không có lô thì không chặn lô, không truy xuất, không cấp COA theo lô
	☐

	BC-02
	Bin hoặc kho cho hàng cách ly và hàng lỗi đã được khai và có biển báo thực tế
	Các hành động chuyển hàng cần nơi đến cụ thể
	☐

	BC-03
	Bộ tiêu chuẩn chất lượng hiện hành đã được thu thập dưới dạng có cấu trúc
	Đầu vào để khai phép thử và mẫu phiếu
	☐

	BC-04
	Đã thống nhất ai được quyền cho dùng hàng không đạt và bằng cơ chế nào
	Cơ sở khai mức kết quả "cho dùng đặc cách" và phân quyền
	☐

	BC-05
	Đã quyết định CAPA giữ trên Base hay đưa lên BC
	Ảnh hưởng phạm vi phát triển 
	CAPA giữ trên BASE

	BC-06
	Đã thống nhất điểm kiểm tra trước xuất bán là bắt buộc hay theo yêu cầu
	Ảnh hưởng quyết định có phát triển trigger riêng hay không
	☐

	BC-07
	Danh sách người dùng và bộ quyền QC đã có
	Cơ sở cấu hình phân quyền
	☐

	BC-08
	Đã chạy thử một chu trình đầy đủ trên Sandbox
	Xác nhận ứng dụng hoạt động đúng trước khi cấu hình thật
	☐
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Ứng dụng cung cấp sẵn ba bộ quyền. Bảng dưới ánh xạ vai trò thực tế của BTChem vào ba bộ quyền đó.
	Vai trò (BTChem)
	Bộ quyền của ứng dụng
	Chức năng chính
	KHÔNG được làm
	Người đảm nhiệm

	Trưởng phòng QC
	Quality Admin & Supervisor
	Toàn quyền: thiết lập, phép thử, mẫu phiếu, quy tắc, phiếu kiểm. Bốn hành động chỉ vai trò này làm được: đổi người được giao kiểm của người khác, xoá phiếu đã chốt, sửa số lượng trên phiếu, mở lại phiếu đã chốt
	—
	________

	QC1
	Quality Inspector
	Ghi kết quả đo, chốt phiếu kiểm, cập nhật kết luận
	Sửa thiết lập, mẫu phiếu, quy tắc sinh phiếu; sửa số lượng trên phiếu; mở lại phiếu đã chốt
	Nguyễn Thị Yến

	QC2
	Quality Inspector
	Như trên
	Như trên
	Hà Thị Nam

	R&D (kiểm NVL đầu vào)
	Quality Inspector
	Ghi kết quả kiểm NVL; tham gia xây dựng phép thử và mẫu phiếu (khi được cấp thêm quyền)
	Ghi nhận sản lượng; điều chỉnh tồn kho
	Nguyễn Thị Kim Bằng

	Trưởng phòng R&D
	Quality Admin & Supervisor
	Phê duyệt bộ chỉ tiêu; quyết định hướng xử lý hàng không đạt
	—
	Nguyễn Thị Kim Bằng

	Quản đốc xưởng
	(không thuộc bộ quyền QC)
	Nhận kết quả sơ bộ và điều chỉnh; thực hiện rework; ghi nhận phế phẩm
	Ghi kết quả kiểm tra; chốt phiếu; bỏ chặn lô
	N/A

	Kho
	(không thuộc bộ quyền QC)
	Thực hiện chuyển hàng theo kết quả kiểm tra; xử lý dòng nhật ký chưa ghi sổ
	Ghi kết quả kiểm tra; tự chuyển hàng khi chưa có kết quả
	________

	Ban Giám đốc
	Quality Auditor
	Xem toàn bộ dữ liệu chất lượng để rà soát và báo cáo
	Nhập liệu
	________

	Kiểm toán nội bộ / khách hàng đánh giá
	Quality Auditor
	Xem toàn bộ dữ liệu chất lượng, chỉ đọc
	Mọi thao tác thay đổi
	________

	VP Kỹ thuật (CSKH)
	Quality Auditor
	Xem kết quả kiểm tra và COA để trả lời khách hàng
	Định nghĩa chỉ tiêu; ghi kết quả
	________
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Module Quản lý chất lượng gồm 10 quy trình. 
	Mã
	Tên quy trình
	Cơ chế chính trên BC

	QC-01
	Xây dựng bộ chỉ tiêu & mẫu phiếu kiểm
	Quality Tests · Templates · Results

	QC-02
	Kiểm tra chất lượng NVL đầu vào
	Purchase / Warehouse Receipt Trigger

	QC-03
	Kiểm tra trong sản xuất (bán thành phẩm)
	Production Trigger + Operation Filter

	QC-04
	Kiểm tra chất lượng thành phẩm
	Production Trigger khi ghi sản lượng

	QC-05
	Kiểm định kỳ hàng lưu kho & trước xuất bán
	Schedule Group + Job Queue; tạo thủ công

	QC-06
	Xử lý hàng không phù hợp
	Actions + Workflows + Reinspection

	QC-07
	Hành động khắc phục & phòng ngừa (CAPA)
	KHÔNG có trong ứng dụng

	QC-08
	Chứng nhận chất lượng (COA / NCR)
	Certificate of Analysis · Non Conformance Report

	QC-09
	Truy xuất chất lượng & thu hồi sản phẩm
	Navigate · Item Tracing · chặn lô

	QC-10
	Báo cáo & phân tích chất lượng
	3 báo cáo có sẵn 



[bookmark: _Toc240462162]5.  Chi tiết quy trình nghiệp vụ
[bookmark: _Toc240462163]5.1  QC-01 – Xây dựng bộ chỉ tiêu & mẫu phiếu kiểm (Quality Tests & Inspection Templates)
	Mã quy trình
	QC-01
	Chủ quy trình (Process Owner)
	Trưởng phòng QC (phối hợp R&D)

	Tần suất
	Khi có sản phẩm mới + khi cải tiến công thức + rà soát định kỳ
	Điều kiện kích hoạt (Trigger)
	Sản phẩm mới được chốt sản xuất chính thức; công thức thay đổi; yêu cầu mới từ khách hàng

	Chứng từ đầu vào
	Thông số kỹ thuật của R&D; yêu cầu của khách hàng; kết quả kiểm tra 3–5 lô đầu tiên
	Chứng từ đầu ra
	Quality Tests · Quality Inspection Templates · Quality Inspection Results đã cấu hình trên BC

	Vai trò tham gia
	R&D · QC1 · QC2 · Trưởng phòng QC · Trưởng phòng R&D · Consultant FPT


[bookmark: _Toc240462164]5.1.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)
1. Bước 1 – Khai mức kết quả: giữ ba mức mặc định INPROGRESS, FAIL, PASS; bổ sung các mức của BTChem theo bảng 5.1.2 (đạt loại 2, lỗi nhẹ, lỗi nặng, cho dùng đặc cách). Với mỗi mức, khai ảnh hưởng tới chứng từ bán hàng, chuyển kho và mua hàng.
1. Bước 2 – Khai danh mục phép thử: mỗi chỉ tiêu là một Quality Test. Chọn kiểu giá trị phù hợp: Decimal cho chỉ tiêu số, Option cho so mẫu màu, Boolean cho cảm quan, Lookup cho loại lỗi, Text cho nhận xét.
1. Bước 3 – Khai dải giá trị cho phép ở mức chung (Allowed Values) để chặn nhập sai — ví dụ pH chỉ nhận 0..14.
1. Bước 4 – Khai điều kiện kết luận ở mức phép thử cho các mức kết quả được ưu tiên, dùng cú pháp khoảng hoặc so sánh.
1. Bước 5 – Khai mẫu phiếu kiểm: mỗi tình huống kiểm tra một mẫu. Thêm các phép thử cần dùng, đặt tỷ lệ lấy mẫu, và ghi đè điều kiện kết luận cho đúng mức chấp nhận của mặt hàng đó.
1. Bước 6 – Dùng chức năng sao chép mẫu để tạo nhanh mẫu cho các mã hàng cùng nhóm, chỉ chỉnh mức chấp nhận.
1. Bước 7 – Với sản phẩm mới, làm theo đúng cách BTChem đang làm: tạo mẫu phiếu tạm với dải rộng, chạy 3–5 lô đầu, xem kết quả thực tế trên phiếu kiểm, rồi siết mức chấp nhận. Ưu điểm so với hiện nay: số liệu 3–5 lô đầu đã nằm sẵn trên hệ thống, không phải tổng hợp tay.
1. Bước 8 – Trưởng phòng QC và Trưởng phòng R&D phê duyệt mẫu phiếu trước khi gắn vào quy tắc sinh phiếu.
1. Bước 9 – Gắn mẫu phiếu vào quy tắc sinh phiếu (chi tiết ở QC-02 đến QC-05).
[bookmark: _Toc240462165]5.1.2  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)
	Bước
	R&D
	QC
	Trưởng phòng QC / R&D
	Hệ thống BC

	1
	Cung cấp thông số kỹ thuật sản phẩm
	—
	—
	—

	2
	Cùng QC thống nhất bộ chỉ tiêu
	Cùng R&D thống nhất bộ chỉ tiêu
	—
	—

	3
	—
	Khai phép thử vào Quality Tests
	—
	Danh mục phép thử

	4
	—
	Khai mẫu phiếu và mức chấp nhận
	—
	Quality Inspection Template

	5
	—
	Chạy 3–5 lô đầu với dải rộng
	—
	Phiếu kiểm có kết quả thực tế

	6
	Xem kết quả thực tế, góp ý mức chấp nhận
	Siết mức chấp nhận trên mẫu phiếu
	—
	Mẫu phiếu cập nhật

	7
	—
	—
	Phê duyệt mẫu phiếu
	—

	8
	—
	Gắn mẫu vào quy tắc sinh phiếu
	—
	Phiếu kiểm bắt đầu sinh tự động



[bookmark: _Toc240462166]5.1.3  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)
	#
	Vai trò
	Hành động
	Chức năng / Trang trên BC
	Trường & giá trị quan trọng
	Kết quả / Chứng từ

	1
	Consultant + QC
	Khai các mức kết quả kiểm tra
	Quality Inspection Results
	Code; Description; Evaluation Sequence; Result Visibility; Result Category; Finish Allowed; Override Style
	Danh mục mức kết quả

	2
	Consultant + QC
	Khai ảnh hưởng của từng mức tới chứng từ
	Quality Inspection Results → cấu hình chặn theo loại chứng từ
	Sales; Transfer; Purchase = Block / Allow finished only / Allow
	Cơ chế chặn theo kết quả

	3
	QC + R&D
	Khai từng chỉ tiêu kiểm tra
	Quality Tests → New
	Description; Test Value Type; Allowed Values; Result conditions
	Danh mục phép thử dùng chung

	4
	QC
	Khai danh mục loại lỗi (nếu dùng chỉ tiêu kiểu Lookup)
	Quality Test Lookup Value
	Code; Description
	Danh mục loại lỗi để thống kê

	5
	QC
	Tạo mẫu phiếu kiểm
	Quality Inspection Templates → New
	Template Code; Description; Sample Source; Sample Amount hoặc Sample %
	Mẫu phiếu kiểm

	6
	QC
	Thêm các phép thử vào mẫu phiếu
	Quality Inspection Template → dòng
	Chọn Quality Test; thứ tự dòng; dùng kiểu Label để chia nhóm
	Bộ chỉ tiêu của mẫu

	7
	QC
	Ghi đè mức chấp nhận cho đúng mặt hàng
	Quality Inspection Template → điều kiện kết luận trên dòng
	Condition theo cú pháp khoảng hoặc so sánh
	Mức chấp nhận riêng của mặt hàng

	8
	QC
	Sao chép mẫu cho các mã hàng cùng nhóm
	Quality Inspection Templates → Copy Template
	Template Code mới
	Mẫu phiếu mới, chỉ cần chỉnh mức chấp nhận

	9
	QC
	Chạy thử: tạo phiếu kiểm thủ công từ mẫu
	Quality Inspection Templates → Create Inspection
	Source; Lot/Serial Number
	Phiếu kiểm thử để kiểm tra bố cục và điều kiện

	10
	Trưởng phòng QC + R&D
	Phê duyệt mẫu phiếu
	(ngoài BC)
	—
	Biên bản phê duyệt bộ chỉ tiêu

	11
	Consultant
	Gắn mẫu phiếu vào quy tắc sinh phiếu
	Inspection Generation Rules
	Template Code; Intent; Table; bộ lọc; Activation Trigger
	Phiếu kiểm sinh tự động


[bookmark: _Toc240462167]5.1.4  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)
[bookmark: _Toc240462168](1)  Quality Inspection Results
	Chức năng (Form/Page)
	Quality Inspection Results

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me (Alt+Q) → "Quality Inspection Results"

	Mô tả (Description)
	Danh mục các kết luận có thể có của một phiếu kiểm. Ba mức mặc định INPROGRESS, FAIL, PASS; khai thêm không giới hạn. Mỗi mức khai được ảnh hưởng tới từng loại chứng từ.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Code; Description; Evaluation Sequence; Result Visibility; Result Category; Finish Allowed; Override Style

	Kết quả (Output)
	Bộ mức kết quả và quy tắc chặn theo kết quả

	Phân loại
	CFG



[bookmark: _Toc240462169](2)  Quality Tests
	Chức năng (Form/Page)
	Quality Tests

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Quality Tests"

	Mô tả (Description)
	Danh mục phép thử dùng chung. Mỗi dòng là một chỉ tiêu đo với kiểu giá trị và dải cho phép riêng.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Description; Test Value Type (Decimal / Integer / Boolean / Text / Date / Date and Time / Option / Lookup / Label); Allowed Values; Lookup Table No.; Lookup Field No.; Lookup Table Filter; Result conditions

	Kết quả (Output)
	Bộ chỉ tiêu dùng lại cho mọi mặt hàng

	Phân loại
	CFG



[bookmark: _Toc240462170](3)  Quality Test Lookup Value
	Chức năng (Form/Page)
	Quality Test Lookup Value

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Quality Test Lookup Value"

	Mô tả (Description)
	Bảng chứa danh sách giá trị tuỳ biến cho các phép thử kiểu Lookup. Với BTChem, đây là nơi khai danh mục loại lỗi.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Code; Description

	Kết quả (Output)
	Danh mục giá trị chọn được khi ghi kết quả

	Phân loại
	CFG



[bookmark: _Toc240462171](4)  Quality Inspection Templates
	Chức năng (Form/Page)
	Quality Inspection Templates

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Quality Inspection Templates"

	Mô tả (Description)
	Mẫu phiếu kiểm: tập hợp phép thử áp dụng cho một tình huống, kèm tỷ lệ lấy mẫu. Có chức năng sao chép mẫu.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Template Code; Description; Sample Source; Sample Amount; Sample %; dòng phép thử; ghi đè điều kiện kết luận

	Kết quả (Output)
	Mẫu phiếu dùng cho quy tắc sinh phiếu

	Phân loại
	CFG



[bookmark: _Toc240462172](5)  Copy Template
	Chức năng (Form/Page)
	Copy Template

	Đường dẫn (Navigation)
	Quality Inspection Templates → chọn mẫu → Copy Template

	Mô tả (Description)
	Tạo mẫu mới dựa trên mẫu có sẵn. Là cách chính để giảm khối lượng cấu hình khi có nhiều mã hàng.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Template Code mới

	Kết quả (Output)
	Mẫu phiếu sao chép

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462173]5.1.5  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)
	Mã
	Quy tắc
	Thực hiện trên BC bằng cách nào
	Phân loại

	BR-01
	Mỗi mặt hàng có mức chấp nhận riêng theo thông số kỹ thuật của R&D
	Ghi đè điều kiện kết luận tại mẫu phiếu, không sửa phép thử dùng chung (nguyên tắc DP-04)
	CFG

	BR-02
	Phép thử khai một lần, dùng chung
	Quality Tests là danh mục dùng chung; tránh khai trùng lặp theo từng mã hàng
	CFG

	BR-03
	Dải giá trị cho phép phải chặn được nhập sai
	Trường Allowed Values trên phép thử — ví dụ pH chỉ nhận 0..14
	CFG

	BR-04
	Mọi mẫu phiếu phải được Trưởng phòng QC và R&D phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng
	Quy trình phê duyệt ngoài hệ thống; chỉ gắn mẫu vào quy tắc sinh phiếu sau khi được duyệt
	WKA

	BR-05
	Không sửa đè mẫu phiếu đang dùng khi thay đổi tiêu chuẩn
	Tạo mẫu mới với mã có hậu tố phiên bản; phiếu kiểm cũ giữ nguyên kết quả và mức chấp nhận tại thời điểm đó
	WKA

	BR-06
	Chỉ khai điều kiện kết luận cho các mức kết quả được đặt ưu tiên
	Ràng buộc của ứng dụng: Result Visibility phải ở chế độ ưu tiên
	STD

	BR-07
	Tỷ lệ lấy mẫu phải phản ánh đúng thực tế của từng điểm kiểm tra
	Sample Source + Sample Amount hoặc Sample % 
	CFG

	BR-08
	Chỉ Trưởng phòng QC được sửa phép thử, mẫu phiếu và quy tắc sinh phiếu
	Bộ quyền Quality Admin & Supervisor; nhân viên QC chỉ có Quality Inspector
	CFG


[bookmark: _Toc240462174]5.1.6  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)
	Chứng từ / Mẫu in
	Nguồn trên BC
	Phân loại
	Yêu cầu / Ghi chú

	Bảng tiêu chuẩn sản phẩm
	Quality Inspection Template → in
	STD/DEV
	Nếu cần biểu mẫu tiếng Việt riêng cho hồ sơ ISO thì DEV mẫu in

	Danh mục phép thử
	Quality Tests → xuất Excel
	STD
	Dùng để rà soát và phê duyệt


[bookmark: _Toc240462175]5.2  QC-02 – Kiểm tra chất lượng NVL đầu vào (Incoming Material Inspection)
	Mã quy trình
	QC-02
	Chủ quy trình (Process Owner)
	Trưởng phòng QC (thực hiện: R&D cho NVL thường, QC1 cho NVL màu)

	Tần suất
	Mỗi lô NVL nhập về
	Điều kiện kích hoạt (Trigger)
	Ghi sổ nhận hàng mua hoặc ghi sổ phiếu nhận kho

	Chứng từ đầu vào
	Đơn mua hàng; phiếu nhận kho; chứng từ của nhà cung cấp; COA của nhà cung cấp (nếu có)
	Chứng từ đầu ra
	Quality Inspection đã chốt; lô được bỏ chặn hoặc chuyển sang khu cách ly; đơn trả hàng NCC (nếu không đạt)

	Vai trò tham gia
	Thủ kho · R&D · QC1 · Trưởng phòng QC · Phòng Vật tư


[bookmark: _Toc240462176]5.2.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)
1. Bước 1 – Cấu hình: khai mẫu phiếu kiểm cho từng nhóm NVL (nhựa, bột màu, dung môi, phụ gia) và mẫu riêng cho NVL màu.
1. Bước 2 – Tạo quy tắc sinh phiếu bằng trình hướng dẫn Create Receiving Rule: chọn mẫu, đặt bộ lọc theo kho, nhà cung cấp và mặt hàng, chọn trigger "When Purchase Order is received".
1. Bước 3 – Cấu hình workflow chặn lô khi tạo phiếu kiểm, để hàng chưa kiểm không xuất dùng cho sản xuất được.
1. Bước 4 – Vận hành: hàng về, thủ kho khai số lô, hạn dùng và số lượng từng lô trên Item Tracking Lines của dòng đơn mua.
1. Bước 5 – Thủ kho ghi sổ nhận hàng (hoặc ghi sổ phiếu nhận kho nếu kho dùng nghiệp vụ warehouse). Ứng dụng tự sinh một phiếu kiểm cho mỗi lô và chặn lô ngay.
1. Bước 6 – Người được phân công (R&D hoặc QC1) mở phiếu kiểm, lấy mẫu theo tỷ lệ đã khai, đo và nhập kết quả từng chỉ tiêu.
1. Bước 7 – Nếu gửi mẫu đi kiểm nghiệm ngoài: dùng hành động Create Transfer để chuyển mẫu sang địa điểm kiểm nghiệm, giữ liên kết với phiếu kiểm. Khi có kết quả, nhập vào phiếu và lưu ảnh chụp phiếu kiểm nghiệm.
1. Bước 8 – Ứng dụng tự tính kết luận theo điều kiện đã khai. Người kiểm rà soát rồi bấm Finish.
1. Bước 9 – Nếu đạt: workflow tự bỏ chặn lô. Hàng sẵn sàng cho sản xuất.
1. Bước 10 – Nếu không đạt: lô vẫn bị chặn; workflow chuyển hàng sang bin hoặc kho cách ly (để chế độ không ghi sổ ngay để QC rà soát). Sau đó xử lý theo QC-06.
1. Bước 11 – Nếu quyết định trả nhà cung cấp: dùng hành động Create Purchase Return ngay trên phiếu kiểm, chọn lý do trả và số lượng.
1. Bước 12 – In báo cáo Non Conformance Report để gửi khiếu nại nhà cung cấp và lưu hồ sơ.
[bookmark: _Toc240462177]5.2.2  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)
	Bước
	Thủ kho
	R&D / QC1
	Trưởng phòng QC
	Vật tư
	Hệ thống BC

	1
	Nhận hàng, khai số lô và hạn dùng
	—
	—
	—
	Item Tracking Lines trên đơn mua

	2
	Ghi sổ nhận hàng / phiếu nhận kho
	—
	—
	—
	Sinh 1 phiếu kiểm cho mỗi lô

	3
	—
	—
	—
	—
	Workflow chặn lô ngay

	4
	Đưa hàng vào khu chờ kiểm
	Lấy mẫu theo tỷ lệ
	—
	—
	—

	5
	—
	Đo và nhập kết quả từng chỉ tiêu
	—
	—
	Tính kết luận tự động

	6
	—
	Bấm Finish
	Rà soát khi cần
	—
	Phiếu chuyển Finished

	7a
	Nhập kho NVL
	—
	—
	—
	ĐẠT: workflow bỏ chặn lô

	7b
	Chuyển sang khu cách ly
	—
	Quyết định xử lý
	Làm việc với NCC
	KHÔNG ĐẠT: lô vẫn bị chặn

	8
	—
	—
	Duyệt trả hàng NCC
	Theo dõi đơn trả hàng
	Create Purchase Return



[bookmark: _Toc240462178]5.2.3  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)
	#
	Vai trò
	Hành động
	Chức năng / Trang trên BC
	Trường & giá trị quan trọng
	Kết quả / Chứng từ

	1
	QC + Consultant
	Tạo quy tắc sinh phiếu cho hàng nhận
	Inspection Generation Rules → Create Receiving Rule
	Template; Location; Vendor No.; Purchasing Code; Item / Item Category / Inventory Posting Group; Automatically Create Test
	Quy tắc sinh phiếu NVL

	2
	Consultant
	Tạo workflow chặn lô khi phiếu kiểm được tạo
	Workflows → New
	When Event = A Quality Inspection is Created; Then Response = Block Lot in the Inspection
	Hàng chưa kiểm bị chặn

	3
	Consultant
	Tạo workflow bỏ chặn khi đạt
	Workflows → New
	When Event = A Quality Inspection is Finished; On Condition Result Code = PASS; Then Response = Unblock Lot in the Inspection
	Hàng đạt được dùng bình thường

	4
	Thủ kho
	Khai số lô và hạn dùng trên dòng đơn mua
	Purchase Order → dòng → Item Tracking Lines
	Lot Number; Quantity; Expiration Date; Bin Code (nếu có)
	Thông tin lô sẵn sàng

	5
	Thủ kho
	Ghi sổ nhận hàng
	Purchase Order → Post → Receive (hoặc Warehouse Receipt → Post)
	—
	Phiếu kiểm sinh tự động, một phiếu cho mỗi lô

	6
	R&D / QC1
	Mở phiếu kiểm được giao
	Quality Inspections hoặc thông báo "Quality Inspection created"
	Assigned User ID; Item Number; Lot Number; Quantity; Sample Size
	Phiếu kiểm đang mở

	7
	R&D / QC1
	Lấy mẫu và đo theo tỷ lệ đã khai
	(ngoài BC)
	Sample quantity theo mẫu phiếu
	Kết quả đo thực tế

	8
	R&D / QC1
	Nhập kết quả từng chỉ tiêu
	Quality Inspection → Template Fields
	Giá trị đo cho từng phép thử
	Kết luận tự tính theo điều kiện

	9
	R&D / QC1
	Lưu ảnh chụp mẫu hoặc phiếu kiểm nghiệm ngoài
	Quality Inspection → xử lý ảnh theo Additional Picture Handling
	—
	Ảnh lưu đính kèm hoặc trên OneDrive

	10
	R&D / QC1
	Rà soát kết luận và chốt phiếu
	Quality Inspection → Finish
	—
	Phiếu chuyển trạng thái Finished

	11
	Hệ thống
	Bỏ chặn lô nếu đạt
	(workflow)
	Result Code = PASS
	Lô dùng được bình thường

	12
	Hệ thống
	Chuyển hàng sang khu cách ly nếu không đạt
	(workflow) Move Inventory to Different Bin
	Destination = bin cách ly; Post Immediately = No
	Dòng nhật ký chờ kho xác nhận

	13
	Thủ kho
	Xác nhận và ghi sổ dòng chuyển hàng
	Item Reclass Journal / Warehouse Movement
	—
	Hàng nằm ở khu cách ly

	14
	Trưởng phòng QC + Vật tư
	Quyết định xử lý lô không đạt
	(theo QC-06)
	—
	Quyết định trả NCC / tái kiểm / giảm cấp / huỷ

	15
	Vật tư
	Lập đơn trả hàng nhà cung cấp
	Quality Inspection → Actions → Create Purchase Return
	Quantity Options; Return Reason; Credit Memo No.
	Purchase Return Order

	16
	QC
	In biên bản hàng không phù hợp gửi NCC
	Quality Inspection → Report → Non Conformance Report
	—
	Hồ sơ khiếu nại nhà cung cấp


[bookmark: _Toc240462179]5.2.4  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)
[bookmark: _Toc240462180](1)  Quality Inspection
	Chức năng (Form/Page)
	Quality Inspection

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Quality Inspections" hoặc từ thông báo khi phiếu được tạo

	Mô tả (Description)
	Phiếu kiểm tra chất lượng — chứng từ trung tâm của module. Gắn với một lô và một chứng từ nguồn. Chứa các phần: thông tin kiểm soát, theo vết lô, các chỉ tiêu đo, số lượng.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Assigned User ID; Item Number; Lot Number; Quantity; Passed Quantity; Failed Quantity; Sample Size; Template Fields; Result; Status

	Kết quả (Output)
	Kết quả kiểm tra gắn với lô; cơ sở của COA và các hành động xử lý

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462181](2)  Create Receiving Rule
	Chức năng (Form/Page)
	Create Receiving Rule

	Đường dẫn (Navigation)
	Inspection Generation Rules → Create Receiving Rule

	Mô tả (Description)
	Trình hướng dẫn tạo quy tắc sinh phiếu cho hàng nhận từ nhà cung cấp.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Template; Location; Vendor No.; Purchasing Code; Item; Item Category; Inventory Posting Group; Automatically Create Test

	Kết quả (Output)
	Quy tắc sinh phiếu tự động khi nhận hàng

	Phân loại
	CFG



[bookmark: _Toc240462182](3)  Item Tracking Lines
	Chức năng (Form/Page)
	Item Tracking Lines

	Đường dẫn (Navigation)
	Purchase Order → dòng → Item Tracking Lines

	Mô tả (Description)
	Khai số lô, số lượng từng lô và hạn dùng trước khi ghi sổ. Một dòng đơn mua có thể chia thành nhiều lô.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Lot No.; Quantity (Base); Expiration Date; Bin Code

	Kết quả (Output)
	Cơ sở để sinh một phiếu kiểm cho mỗi lô

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462183](4)  Show Inspections for Item and Document
	Chức năng (Form/Page)
	Show Inspections for Item and Document

	Đường dẫn (Navigation)
	Trên đơn mua → Show Inspections for Item and Document

	Mô tả (Description)
	Xem toàn bộ phiếu kiểm liên quan tới một mặt hàng trên một chứng từ.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	—

	Kết quả (Output)
	Danh sách phiếu kiểm của chứng từ

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462184](5)  Create Purchase Return
	Chức năng (Form/Page)
	Create Purchase Return

	Đường dẫn (Navigation)
	Quality Inspection → Actions → Create Purchase Return

	Mô tả (Description)
	Lập đơn trả hàng nhà cung cấp ngay từ phiếu kiểm, giữ liên kết giữa việc trả hàng và kết quả kiểm tra.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Quantity Options (toàn bộ lô / số lượng cụ thể / số lượng mẫu / số lượng không đạt); Return Reason; Source Filters; Credit Memo No.

	Kết quả (Output)
	Purchase Return Order

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462185](6)  Non Conformance Report
	Chức năng (Form/Page)
	Non Conformance Report

	Đường dẫn (Navigation)
	Quality Inspection → Report → Non Conformance Report

	Mô tả (Description)
	Biên bản hàng không phù hợp, dùng lưu hồ sơ nội bộ hoặc gửi khiếu nại nhà cung cấp. Có mẫu Word mặc định, tuỳ chỉnh được.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	—

	Kết quả (Output)
	Biên bản in ra

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462186]5.2.5  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)
	Mã
	Quy tắc
	Thực hiện trên BC bằng cách nào
	Phân loại

	BR-01
	Mỗi lô NVL nhập về phải có một phiếu kiểm
	Quy tắc sinh phiếu với trigger When Purchase Order is received; ứng dụng sinh một phiếu cho mỗi số lô
	CFG

	BR-02
	Hàng chưa có kết quả kiểm tra đạt không được dùng cho sản xuất
	Workflow chặn lô khi tạo phiếu kiểm; chỉ bỏ chặn khi kết quả PASS
	CFG

	BR-03
	NVL màu do QC1 kiểm, NVL khác do R&D kiểm
	Khai mẫu phiếu và quy tắc riêng cho nhóm NVL màu; dùng trường Assigned User ID để phân công
	CFG

	BR-04
	Số lô và hạn dùng phải được khai trước khi ghi sổ nhận hàng
	Item Tracking Lines; thiết lập Tracking Before Finishing quyết định mức bắt buộc
	CFG

	BR-05
	Hàng không đạt phải được tách khỏi hàng đạt về mặt vật lý
	Workflow chuyển hàng sang bin hoặc kho cách ly sau khi có kết quả FAIL
	CFG

	BR-06
	Trả hàng nhà cung cấp phải gắn với phiếu kiểm không đạt
	Dùng Create Purchase Return ngay trên phiếu kiểm, không lập đơn trả rời
	STD

	BR-07
	Kết quả kiểm nghiệm bên thứ ba phải được lưu gắn với lô
	Nhập giá trị vào phiếu kiểm; lưu ảnh chụp qua Additional Picture Handling
	CFG

	BR-08
	Dòng nhật ký chuyển hàng chưa ghi sổ phải được xử lý trong ngày
	Kho kiểm tra nhật ký cuối ca; là hệ quả của cơ chế ghi sổ từng phần
	WKA


[bookmark: _Toc240462187]5.2.6  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)
	Chứng từ / Mẫu in
	Nguồn trên BC
	Phân loại
	Yêu cầu / Ghi chú

	Phiếu kiểm tra chất lượng NVL
	Inspection Report
	STD/DEV
	Thay thế phiếu báo kiểm trên FAST; nếu cần mẫu tiếng Việt thì DEV mẫu in

	Biên bản hàng không phù hợp
	Non Conformance Report
	STD/DEV
	Gửi khiếu nại nhà cung cấp

	Đơn trả hàng nhà cung cấp
	Purchase Return Order
	STD
	Thuộc Blueprint Mua hàng PO-11


[bookmark: _Toc240462188]5.3  QC-03 – Kiểm tra chất lượng trong sản xuất (bán thành phẩm) (In-Process Inspection)
	Mã quy trình
	QC-03
	Chủ quy trình (Process Owner)
	Trưởng phòng QC (thực hiện: QC1 và QC2)

	Tần suất
	1 mẫu mỗi mẻ sản xuất
	Điều kiện kích hoạt (Trigger)
	Phát hành lệnh sản xuất hoặc làm mới lệnh sản xuất đã phát hành; theo công đoạn có kiểm

	Chứng từ đầu vào
	Lệnh sản xuất; quy trình sản xuất (Routing); mẫu phiếu kiểm bán thành phẩm
	Chứng từ đầu ra
	Quality Inspection bán thành phẩm; kết quả sơ bộ báo cho xưởng; phiếu tái kiểm sau khi điều chỉnh

	Vai trò tham gia
	Quản đốc xưởng · QC1 · QC2 · Trưởng phòng QC · R&D


[bookmark: _Toc240462189]5.3.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)
1. Bước 1 – Xác định các công đoạn cần kiểm trong quy trình sản xuất của từng nhóm sản phẩm. Đây là việc của QC và Quản đốc, làm trước khi cấu hình.
1. Bước 2 – Khai mẫu phiếu kiểm bán thành phẩm cho từng công đoạn, chỉ gồm các chỉ tiêu điều chỉnh được (ví dụ độ nhớt và độ mịn), không đưa đủ 8 chỉ tiêu như kiểm thành phẩm.
1. Bước 3 – Tạo quy tắc sinh phiếu bằng trình hướng dẫn Create Production Rule: chọn mẫu, đặt bộ lọc theo Routing No., Work Center và Operation, chọn trigger "When Production Order is released".
1. Bước 4 – Vận hành: khi lệnh sản xuất được phát hành, ứng dụng sinh phiếu kiểm bán thành phẩm cho các công đoạn đã khai và giao cho QC.
1. Bước 5 – Đến công đoạn cần kiểm, QC lấy 1 mẫu của mẻ, đo và nhập kết quả vào phiếu kiểm nhưng CHƯA bấm Finish.
1. Bước 6 – Hệ thống tính kết luận. Nếu chưa đạt, kết quả FAIL hiển thị ngay trên phiếu trong khi trạng thái vẫn Open — đây là kết quả sơ bộ. Quản đốc và xưởng xem được ngay trên hệ thống, không cần báo qua FAST.
1. Bước 7 – Xưởng điều chỉnh mẻ theo chỉ tiêu chưa đạt.
1. Bước 8 – QC đo lại và cập nhật kết quả vào chính phiếu đang mở. Lặp lại cho tới khi đạt.
1. Bước 9 – Khi đạt, QC bấm Finish. Mẻ được phép chuyển sang công đoạn tiếp theo.
1. Bước 10 – Nếu sau nhiều lần điều chỉnh vẫn không đạt: QC chốt phiếu với kết quả FAIL. Workflow sinh phiếu tái kiểm (Create Reinspection) hoặc chuyển sang quy trình xử lý hàng không phù hợp ở QC-06.
1. Bước 11 – Số lần tái kiểm được ứng dụng ghi lại (số lần tái kiểm trên phiếu). Đây là dữ liệu để theo dõi công đoạn nào hay phải điều chỉnh nhất.
[bookmark: _Toc240462190]5.3.2  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)
	Bước
	Quản đốc / Xưởng
	QC1 / QC2
	Trưởng phòng QC
	Hệ thống BC

	1
	Nhận lệnh sản xuất đã phát hành
	—
	—
	Sinh phiếu kiểm bán thành phẩm theo công đoạn

	2
	Chạy mẻ đến công đoạn cần kiểm
	Lấy 1 mẫu của mẻ
	—
	—

	3
	—
	Đo và nhập kết quả, CHƯA Finish
	—
	Tính kết luận; hiện FAIL/PASS trong khi Status vẫn Open

	4
	Xem kết quả sơ bộ trên hệ thống
	—
	—
	Phiếu kiểm hiển thị kết quả sơ bộ

	5
	Điều chỉnh mẻ theo chỉ tiêu chưa đạt
	—
	—
	—

	6
	—
	Đo lại, cập nhật kết quả
	—
	Cập nhật kết luận

	7
	(lặp lại 4–6 cho tới khi đạt)
	—
	—
	—

	8
	Chuyển sang công đoạn tiếp theo
	Bấm Finish khi đạt
	—
	Phiếu chuyển Finished

	9
	—
	Nếu vẫn không đạt: chốt với FAIL
	Quyết định xử lý
	Workflow sinh phiếu tái kiểm hoặc chuyển QC-06



[bookmark: _Toc240462191]5.3.3  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)
	#
	Vai trò
	Hành động
	Chức năng / Trang trên BC
	Trường & giá trị quan trọng
	Kết quả / Chứng từ

	1
	QC + Quản đốc
	Xác định công đoạn cần kiểm cho từng nhóm sản phẩm
	(workshop)
	Danh sách Routing – Operation cần kiểm
	Bảng công đoạn kiểm tra

	2
	QC
	Khai mẫu phiếu kiểm bán thành phẩm theo công đoạn
	Quality Inspection Templates
	Template Code = BTP-<công đoạn>; Sample Source = 1 mẫu; chỉ các chỉ tiêu điều chỉnh được
	Mẫu phiếu bán thành phẩm

	3
	Consultant
	Tạo quy tắc sinh phiếu cho sản xuất
	Inspection Generation Rules → Create Production Rule
	Template; Routing No. Filter; Work Center Filter; Operation Filter; Automatically Create Test
	Quy tắc sinh phiếu theo công đoạn

	4
	Consultant
	Đặt trigger sinh phiếu khi phát hành lệnh
	Inspection Generation Rules → Production Trigger
	When Production Order is released (hoặc When a Released Production Order is refreshed)
	Phiếu chuẩn bị sẵn từ khi phát lệnh

	5
	Consultant
	Đặt mức yêu cầu theo vết lô phù hợp bán thành phẩm
	Quality Management Setup → Tracking Before Finishing
	Allow without item tracking hoặc Allow reserved or posted item tracking
	Chốt được phiếu khi bán thành phẩm chưa có lô

	6
	Kế hoạch
	Phát hành lệnh sản xuất
	Released Production Orders
	—
	Phiếu kiểm bán thành phẩm sinh tự động

	7
	QC1 / QC2
	Lấy mẫu tại công đoạn cần kiểm
	(ngoài BC)
	1 mẫu/mẻ
	Mẫu để đo

	8
	QC1 / QC2
	Nhập kết quả đo vào phiếu, KHÔNG bấm Finish
	Quality Inspection → Template Fields
	Giá trị đo từng chỉ tiêu
	Kết luận sơ bộ hiển thị, Status vẫn Open

	9
	Quản đốc
	Xem kết quả sơ bộ trên hệ thống
	Quality Inspections lọc theo lệnh sản xuất
	Result; Status
	Biết chỉ tiêu nào chưa đạt

	10
	Xưởng
	Điều chỉnh mẻ
	(ngoài BC)
	—
	Mẻ đã điều chỉnh

	11
	QC1 / QC2
	Đo lại và cập nhật kết quả
	Quality Inspection → Template Fields
	Giá trị đo mới
	Kết luận cập nhật

	12
	QC1 / QC2
	Chốt phiếu khi đạt
	Quality Inspection → Finish
	—
	Phiếu Finished; mẻ đi tiếp

	13
	QC1 / QC2
	Nếu vẫn không đạt: chốt với kết quả FAIL
	Quality Inspection → Finish
	Result = FAIL
	Kích hoạt workflow xử lý

	14
	Hệ thống
	Sinh phiếu tái kiểm
	(workflow) Create Reinspection
	Cùng mẫu hoặc mẫu khác
	Phiếu tái kiểm với số lần tái kiểm tăng

	15
	Trưởng phòng QC
	Theo dõi số lần tái kiểm theo công đoạn
	Quality Inspections lọc theo số lần tái kiểm
	—
	Dữ liệu cải tiến quy trình


[bookmark: _Toc240462192]5.3.4 Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)
[bookmark: _Toc240462193](1)  Create Production Rule
	Chức năng (Form/Page)
	Create Production Rule

	Đường dẫn (Navigation)
	Inspection Generation Rules → Create Production Rule

	Mô tả (Description)
	Trình hướng dẫn tạo quy tắc sinh phiếu cho sản xuất và lắp ráp. Cho lọc theo dòng quy trình sản xuất.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Template; bộ lọc dòng quy trình; Item; Item Category; Inventory Posting Group; Automatically Create Test

	Kết quả (Output)
	Quy tắc sinh phiếu theo công đoạn

	Phân loại
	CFG



[bookmark: _Toc240462194](2)  Inspection Generation Rules – bộ lọc sản xuất
	Chức năng (Form/Page)
	Inspection Generation Rules – bộ lọc sản xuất

	Đường dẫn (Navigation)
	Inspection Generation Rules → dòng

	Mô tả (Description)
	Ba bộ lọc riêng cho sản xuất giúp chỉ sinh phiếu ở đúng công đoạn cần kiểm.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Routing No. Filter; Work Center Filter; Operation Filter; Location Filter

	Kết quả (Output)
	Phiếu kiểm đúng công đoạn

	Phân loại
	CFG



[bookmark: _Toc240462195](3)  Quality Inspection – Result và Status
	Chức năng (Form/Page)
	Quality Inspection – Result và Status

	Đường dẫn (Navigation)
	Quality Inspection

	Mô tả (Description)
	Hai trường tách biệt. Result là kết luận tính từ số đo; Status là trạng thái phiếu (Open / Finished). Cơ chế này thực hiện khái niệm "kết quả sơ bộ".

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Result; Status; Retest/Reinspection No.

	Kết quả (Output)
	Kết quả sơ bộ hiển thị trước khi chốt phiếu

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462196](4)  Create Reinspection (workflow response)
	Chức năng (Form/Page)
	Create Reinspection (workflow response)

	Đường dẫn (Navigation)
	Workflows → Then Response = Create Reinspection

	Mô tả (Description)
	Tự sinh phiếu tái kiểm sau khi một phiếu được chốt. Theo tài liệu Microsoft, chức năng này hữu ích cho quy trình hành động khắc phục.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Template áp dụng cho phiếu tái kiểm

	Kết quả (Output)
	Phiếu tái kiểm với số lần tái kiểm tăng dần

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462197]5.3.5  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)
	Mã
	Quy tắc
	Thực hiện trên BC bằng cách nào
	Phân loại

	BR-01
	Mỗi mẻ sản xuất được lấy 1 mẫu kiểm tại các công đoạn đã quy định
	Sample Source trên mẫu phiếu; quy tắc lọc theo Operation 
	CFG

	BR-02
	Kết quả chưa đạt phải được báo cho xưởng trước khi chốt phiếu
	Nhập kết quả nhưng chưa Finish; xưởng xem trực tiếp trên hệ thống 
	STD

	BR-03
	Chỉ QC được nhập và cập nhật kết quả; xưởng chỉ xem
	Bộ quyền Quality Inspector cho QC; xưởng không thuộc bộ quyền QC
	CFG

	BR-04
	Chỉ chốt phiếu khi đã có kết luận cuối cùng
	Mức kết quả INPROGRESS đặt Finish Allowed = Do Not Allow Finish
	CFG

	BR-05
	Mẻ chưa có kết quả đạt không được chuyển sang công đoạn tiếp theo
	Kiểm soát bằng quy trình vận hành của xưởng; ứng dụng không tự chặn giữa các công đoạn
	WKA

	BR-06
	Số lần tái kiểm phải được ghi nhận
	Ứng dụng tự tăng số lần tái kiểm khi tạo phiếu tái kiểm
	STD

	BR-07
	Chỉ tiêu kiểm bán thành phẩm chỉ gồm những gì điều chỉnh được khi còn đang sản xuất
	Thiết kế mẫu phiếu — không đưa đủ 8 chỉ tiêu như kiểm thành phẩm
	CFG


[bookmark: _Toc240462198]5.4  QC-04 – Kiểm tra chất lượng thành phẩm (Finished Goods Inspection)
	Mã quy trình
	QC-04
	Chủ quy trình (Process Owner)
	Trưởng phòng QC (thực hiện: QC1 và QC2)

	Tần suất
	Mỗi lô thành phẩm
	Điều kiện kích hoạt (Trigger)
	Ghi sổ sản lượng sản xuất (Output)

	Chứng từ đầu vào
	Lệnh sản xuất; sổ ghi sản lượng; mẫu phiếu kiểm thành phẩm theo mã hàng
	Chứng từ đầu ra
	Quality Inspection thành phẩm đã chốt; lô được bỏ chặn để bán; COA (nếu khách yêu cầu)

	Vai trò tham gia
	Quản đốc xưởng · QC1 · QC2 · Trưởng phòng QC · Kho thành phẩm


[bookmark: _Toc240462199]5.4.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)
1. Bước 1 – Điều kiện tiên quyết: bảo đảm mặt hàng thành phẩm có Item Tracking Code quản lý lô, có bộ số lô tự động, có quy trình sản xuất, và có thiết lập hạch toán tồn kho.
1. Bước 2 – Khai mẫu phiếu kiểm thành phẩm cho từng mã hàng với đủ chỉ tiêu, dùng chức năng sao chép mẫu để giảm khối lượng.
1. Bước 3 – Tạo quy tắc sinh phiếu cho sản xuất với trigger "When Production Output is posted" và điều kiện phụ "chỉ khi có sản lượng".
1. Bước 4 – Cấu hình workflow chặn lô khi phiếu kiểm được tạo và bỏ chặn khi kết quả đạt.
1. Bước 5 – Cấu hình mức kết quả với chặn chứng từ bán hàng: INPROGRESS và FAIL đều chặn bán.
1. Bước 6 – Vận hành: xưởng ghi nhận sản lượng ở công đoạn cuối. Ứng dụng gán số lô tự động và sinh phiếu kiểm cho lô đó, đồng thời chặn lô.
1. Bước 7 – QC lấy mẫu, đo đủ các chỉ tiêu và nhập kết quả.
1. Bước 8 – Nếu đạt: bấm Finish. Workflow bỏ chặn lô. Hàng bán được.
1. Bước 9 – Nếu không đạt: chốt phiếu với FAIL. Lô vẫn bị chặn, không bán được. Chuyển sang QC-06 để quyết định rework, giảm cấp hoặc huỷ.
1. Bước 10 – Với khách hàng yêu cầu COA: in báo cáo Certificate of Analysis từ phiếu kiểm đã chốt (chi tiết ở QC-08).
1. Bước 11 – Kho thành phẩm chỉ nhận và xuất bán các lô đã bỏ chặn. Hàng chưa có kết quả nằm ở khu riêng có biển báo.
[bookmark: _Toc240462200]5.4.2  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)
	Bước
	Xưởng
	QC1 / QC2
	Kho thành phẩm
	PKD
	Hệ thống BC

	1
	Ghi nhận sản lượng công đoạn cuối
	—
	—
	—
	Gán số lô; sinh phiếu kiểm; chặn lô

	2
	—
	Lấy mẫu và đo đủ chỉ tiêu
	—
	—
	—

	3
	—
	Nhập kết quả vào phiếu
	—
	—
	Tính kết luận

	4
	—
	Bấm Finish khi đạt
	—
	—
	Workflow bỏ chặn lô

	5
	—
	—
	Nhận hàng vào khu bán được
	Bán được lô này
	Lô hết bị chặn

	6
	—
	Chốt với FAIL nếu không đạt
	Giữ hàng ở khu cách ly
	Không tạo được đơn cho lô này
	Lô vẫn bị chặn; chứng từ bán bị chặn

	7
	Rework nếu được quyết định
	Tạo phiếu tái kiểm
	—
	—
	Create Reinspection

	8
	—
	In COA khi khách yêu cầu
	—
	Gửi COA cho khách
	Certificate of Analysis



[bookmark: _Toc240462201]5.4.3  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)
	#
	Vai trò
	Hành động
	Chức năng / Trang trên BC
	Trường & giá trị quan trọng
	Kết quả / Chứng từ

	1
	Consultant + Kho
	Kiểm tra điều kiện tiên quyết trên mặt hàng
	Item Card
	Item Tracking Code (quản lý lô); Lot Nos.; Routing No.; Inventory Posting Group
	Mặt hàng sẵn sàng

	2
	QC
	Khai mẫu phiếu kiểm thành phẩm cho từng mã hàng
	Quality Inspection Templates
	dùng Copy Template
	Bộ mẫu phiếu thành phẩm

	3
	Consultant
	Tạo quy tắc sinh phiếu khi ghi sản lượng
	Inspection Generation Rules → Create Production Rule
	Production Trigger = When Production Output is posted; Prod. trigger output condition = Only with Quantity
	Quy tắc sinh phiếu thành phẩm

	4
	Consultant
	Cấu hình workflow chặn và bỏ chặn lô
	Workflows
	Created → Block Lot; Finished + PASS → Unblock Lot
	Hàng chưa kiểm không bán được

	5
	Consultant
	Cấu hình chặn chứng từ bán theo kết quả
	Quality Inspection Results
	INPROGRESS: Sales = Block; FAIL: Sales = Block
	Lớp bảo vệ thứ hai

	6
	Xưởng
	Ghi nhận sản lượng ở công đoạn cuối
	Output Journal hoặc Production Journal
	Item No.; Operation No. (công đoạn cuối); Output Quantity
	Số lô được gán; phiếu kiểm sinh tự động

	7
	QC1 / QC2
	Mở phiếu kiểm và lấy mẫu
	Quality Inspections
	Item Number; Lot Number; Quantity; Source
	Phiếu kiểm đang mở

	8
	QC1 / QC2
	Đo và nhập kết quả đủ chỉ tiêu
	Quality Inspection → Template Fields
	Giá trị đo từng chỉ tiêu
	Kết luận tự tính

	9
	QC1 / QC2
	Chốt phiếu
	Quality Inspection → Finish
	—
	Phiếu Finished

	10
	Hệ thống
	Bỏ chặn lô nếu đạt
	(workflow)
	Result = PASS
	Lô bán được

	11
	Kho thành phẩm
	Chuyển hàng sang khu bán được
	Warehouse Movement hoặc chuyển bin
	—
	Hàng sẵn sàng giao

	12
	QC
	In COA cho khách yêu cầu
	Quality Inspection → Report → Certificate of Analysis
	—
	COA gửi khách

	13
	QC
	Dùng Navigate khi cần điều tra một lô
	Quality Inspection → Navigate
	—
	Toàn bộ dòng sổ kho, lệnh sản xuất, chứng từ liên quan


[bookmark: _Toc240462202]5.4.4  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)
[bookmark: _Toc240462203](1)  Quality Inspection – phần Control Information
	Chức năng (Form/Page)
	Quality Inspection – phần Control Information

	Đường dẫn (Navigation)
	Quality Inspection

	Mô tả (Description)
	Cho biết lệnh sản xuất nguồn, thông tin công đoạn và thông tin ghi sổ đã sinh ra phiếu kiểm này.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Source production order; Operation details; Posting information

	Kết quả (Output)
	Truy nguồn gốc của phiếu kiểm

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462204](2)  Navigate
	Chức năng (Form/Page)
	Navigate

	Đường dẫn (Navigation)
	Quality Inspection → Navigate

	Mô tả (Description)
	Xem toàn bộ dòng sổ kho, chi tiết lệnh sản xuất, dòng sổ kho hàng và chứng từ liên quan tới phiếu kiểm.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	—

	Kết quả (Output)
	Bức tranh đầy đủ quanh một lô

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462205](3)  Output Journal / Production Journal
	Chức năng (Form/Page)
	Output Journal / Production Journal

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Output Journal"

	Mô tả (Description)
	Nơi xưởng ghi nhận sản lượng. Việc ghi sổ tại đây là trigger sinh phiếu kiểm thành phẩm.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Item No.; Operation No.; Output Quantity; Item Tracking Lines

	Kết quả (Output)
	Sản lượng ghi nhận + phiếu kiểm sinh tự động

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462206](4)  Certificate of Analysis
	Chức năng (Form/Page)
	Certificate of Analysis

	Đường dẫn (Navigation)
	Quality Inspection → Report → Certificate of Analysis

	Mô tả (Description)
	Chứng nhận phân tích gửi khách hàng, khẳng định lô đạt tiêu chuẩn. Có kết quả đo, kết luận và ô chữ ký của người phụ trách chất lượng.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Lấy dữ liệu từ phiếu kiểm; ô chữ ký hiện khi đã khai Certificate of Analysis Contact

	Kết quả (Output)
	COA gửi khách hàng

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462207]5.4.5  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)
	Mã
	Quy tắc
	Thực hiện trên BC bằng cách nào
	Phân loại

	BR-01
	Mỗi lô thành phẩm phải có một phiếu kiểm
	Quy tắc sinh phiếu khi ghi sổ sản lượng, điều kiện chỉ khi có sản lượng
	CFG

	BR-02
	Lô chưa có kết quả đạt không được bán
	Hai lớp: workflow chặn lô, và chặn chứng từ bán theo kết quả 
	CFG

	BR-03
	Mặt hàng thành phẩm bắt buộc phải quản lý lô
	Item Tracking Code + bộ số lô tự động — điều kiện tiên quyết của ứng dụng
	CFG

	BR-04
	Kiểm đủ các chỉ tiêu theo  thành phẩm
	Mẫu phiếu kiểm thành phẩm gồm đủ 8 chỉ tiêu
	CFG

	BR-05
	COA chỉ được cấp từ phiếu kiểm đã chốt với kết quả đạt
	In từ phiếu kiểm Finished; không soạn COA ngoài hệ thống (nguyên tắc CO-03)
	STD

	BR-06
	Kho thành phẩm chỉ xuất bán lô đã bỏ chặn
	Hệ thống chặn; kèm phân khu vật lý ở kho
	CFG

	BR-07
	Không được bỏ chặn lô bằng tay khi chưa có kết quả đạt
	Quyền sửa Lot No. Information hạn chế; bật ghi vết thay đổi cho trường Blocked
	CFG


[bookmark: _Toc240462208]5.5  QC-05 – Kiểm định kỳ hàng lưu kho & kiểm trước xuất bán (Scheduled & Pre-Delivery Inspection)
	Mã quy trình
	QC-05
	Chủ quy trình (Process Owner)
	Trưởng phòng QC (thực hiện: QC1 và QC2)

	Tần suất
	Định kỳ theo lịch; trước xuất bán khi khách yêu cầu
	Điều kiện kích hoạt (Trigger)
	Hàng đợi tác vụ chạy theo lịch; hoặc yêu cầu thủ công trước khi giao hàng

	Chứng từ đầu vào
	Danh sách lô vượt thời gian lưu kho; đơn hàng bán có yêu cầu kiểm lại
	Chứng từ đầu ra
	Quality Inspection định kỳ; kết quả kiểm lại trước giao hàng; COA cập nhật

	Vai trò tham gia
	QC1 · QC2 · Trưởng phòng QC · Kho · PKD


[bookmark: _Toc240462209]5.5.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)
1. PHẦN A – KIỂM ĐỊNH KỲ HÀNG LƯU KHO
1. Bước A1 – Khai mẫu phiếu kiểm định kỳ, rút gọn chỉ gồm các chỉ tiêu suy giảm theo thời gian (thường là độ nhớt, cảm quan, tách lớp).
1. Bước A2 – Tạo quy tắc sinh phiếu với bộ lọc theo nhóm hàng và kho, rồi khai trường Schedule Group. Ứng dụng nhắc tạo mục hàng đợi tác vụ.
1. Bước A3 – Cấu hình mục hàng đợi tác vụ: đối tượng số 20400, số lần thử lại, thời gian chờ giữa các lần, ngày giờ bắt đầu sớm nhất.
1. Bước A4 – Cấu hình lịch lặp: bật ngày trong tuần muốn chạy, đặt giờ bắt đầu và giờ kết thúc. Đề xuất chạy vào đầu tuần, ngoài giờ cao điểm.
1. Bước A5 – Đặt trạng thái mục hàng đợi sang sẵn sàng chạy.
1. Bước A6 – Vận hành: hàng đợi chạy theo lịch, sinh phiếu kiểm cho các lô thoả điều kiện. QC nhận thông báo, thực hiện kiểm và chốt phiếu như bình thường.
1. Bước A7 – Lô không còn đạt sau thời gian lưu kho: chốt phiếu với FAIL, lô bị chặn, chuyển sang QC-06 để quyết định xử lý.
1. PHẦN B – KIỂM TRƯỚC XUẤT BÁN
1. Bước B1 – Bảo đảm cơ chế chặn bán theo kết quả đã bật: mọi lô chưa có kết quả đạt đều không bán được. Đây là lớp bảo vệ chính.
1. Bước B2 – Khi khách hàng yêu cầu kiểm lại trước giao: PKD báo QC, kèm số đơn hàng và lô dự kiến giao.
1. Bước B3 – QC tạo phiếu kiểm thủ công theo một trong ba cách: từ dòng theo vết lô của đơn hàng bán, từ dòng chứng từ, hoặc từ mẫu phiếu.
1. Bước B4 – QC kiểm, nhập kết quả và chốt phiếu.
1. Bước B5 – Nếu đạt: giao hàng và in COA kèm theo. Nếu không đạt: lô bị chặn bán, PKD tìm lô thay thế.
1. Bước B6 – Nếu BTChem xác nhận đây là điểm kiểm tra bắt buộc và thường xuyên, cân nhắc phát triển thêm một trigger gắn với chứng từ giao hàng 
[bookmark: _Toc240462210]5.5.2  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)
	Bước
	Hệ thống (hàng đợi)
	QC1 / QC2
	Kho
	PKD
	Kết quả

	A1
	Chạy theo lịch đã cấu hình
	—
	—
	—
	Sinh phiếu kiểm cho lô đến hạn

	A2
	—
	Nhận thông báo, lấy mẫu tại kho
	Hỗ trợ lấy mẫu
	—
	—

	A3
	—
	Đo, nhập kết quả, chốt phiếu
	—
	—
	Kết quả gắn với lô

	A4
	—
	—
	Giữ nguyên nếu đạt
	—
	Lô tiếp tục bán được

	A5
	—
	—
	Chuyển sang khu cách ly nếu không đạt
	—
	Lô bị chặn

	B1
	—
	—
	—
	Nhận yêu cầu kiểm lại từ khách
	—

	B2
	—
	Tạo phiếu kiểm thủ công theo lô
	—
	Cung cấp số đơn và lô
	Phiếu kiểm trước giao

	B3
	—
	Kiểm và chốt phiếu
	—
	—
	Kết quả

	B4
	—
	In COA nếu đạt
	Giao hàng
	Gửi COA cho khách
	Hàng giao kèm COA



[bookmark: _Toc240462211]5.5.3  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)
	#
	Vai trò
	Hành động
	Chức năng / Trang trên BC
	Trường & giá trị quan trọng
	Kết quả / Chứng từ

	1
	QC
	Khai mẫu phiếu kiểm định kỳ rút gọn
	Quality Inspection Templates
	Chỉ các chỉ tiêu suy giảm theo thời gian
	Mẫu KHO-DINHKY

	2
	Consultant
	Tạo quy tắc sinh phiếu và khai nhóm lịch
	Inspection Generation Rules → Schedule Group
	Template; bộ lọc nhóm hàng và kho; Schedule Group
	Mục hàng đợi tác vụ được tạo

	3
	Consultant
	Cấu hình mục hàng đợi tác vụ
	Job Queue Entries
	Object Type to Run = 20400; Maximum No. of Attempts to Run; Rerun Delay; Earliest Start Date/Time
	Mục hàng đợi sẵn sàng

	4
	Consultant
	Cấu hình lịch lặp
	Job Queue Entry → Recurrence
	Bật ngày trong tuần; Starting Time; Ending Time
	Lịch chạy hằng tuần

	5
	Consultant
	Đặt trạng thái sẵn sàng chạy
	Job Queue Entry → Set Status to Ready
	Status = Ready
	Hàng đợi bắt đầu hoạt động

	6
	Hệ thống
	Chạy theo lịch và sinh phiếu kiểm
	(tự động)
	—
	Phiếu kiểm cho các lô đến hạn

	7
	QC1 / QC2
	Nhận thông báo và lấy mẫu tại kho
	My Notifications → Quality Inspection created
	—
	Mẫu để đo

	8
	QC1 / QC2
	Nhập kết quả và chốt phiếu
	Quality Inspection → Finish
	—
	Kết quả kiểm định kỳ

	9
	QC
	Chạy tạo phiếu hàng loạt khi cần ngoài lịch
	Quality Inspection – Schedule Inspection (report)
	Template Code filter BẮT BUỘC; bộ lọc thu hẹp phạm vi
	Phiếu kiểm hàng loạt

	10
	PKD
	Báo yêu cầu kiểm lại trước giao hàng
	(ngoài BC)
	Số đơn hàng; lô dự kiến giao
	Yêu cầu kiểm

	11
	QC
	Tạo phiếu kiểm thủ công từ dòng theo vết lô
	Sales Order → Item Tracking Lines → Create Inspection
	Chọn dòng lô cần kiểm
	Phiếu kiểm gắn đúng lô và đơn hàng

	12
	QC
	Hoặc tạo từ mẫu phiếu khi không gắn chứng từ
	Quality Inspection Templates → Create Inspection
	Source; Lot/Serial Number
	Phiếu kiểm độc lập

	13
	QC
	Kiểm, nhập kết quả và chốt phiếu
	Quality Inspection → Finish
	—
	Kết quả trước giao hàng

	14
	QC
	In COA kèm hàng giao nếu đạt
	Report → Certificate of Analysis
	—
	COA gửi khách


[bookmark: _Toc240462212]5.5.4  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)
[bookmark: _Toc240462213](1)  Inspection Generation Rules – Schedule Group
	Chức năng (Form/Page)
	Inspection Generation Rules – Schedule Group

	Đường dẫn (Navigation)
	Inspection Generation Rules → trường Schedule Group

	Mô tả (Description)
	Nhóm lịch cho phép một lịch tham chiếu tới nhiều quy tắc sinh phiếu. Khi khai trường này, ứng dụng nhắc tạo mục hàng đợi tác vụ.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Schedule Group

	Kết quả (Output)
	Mục hàng đợi tác vụ cho quản lý chất lượng

	Phân loại
	CFG



[bookmark: _Toc240462214](2)  Job Queue Entries
	Chức năng (Form/Page)
	Job Queue Entries

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Job queue entries"

	Mô tả (Description)
	Hàng đợi tác vụ chạy lịch sinh phiếu kiểm định kỳ.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Object Type to Run = 20400; Maximum No. of Attempts to Run; Rerun Delay; Status; Earliest Start Date/Time; Recurrence – Run on <ngày>; Starting Time; Ending Time

	Kết quả (Output)
	Phiếu kiểm sinh theo lịch

	Phân loại
	CFG



[bookmark: _Toc240462215](3)  Quality Inspection – Schedule Inspection (report)
	Chức năng (Form/Page)
	Quality Inspection – Schedule Inspection (report)

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Quality Inspection - Schedule Inspection"

	Mô tả (Description)
	Báo cáo tạo phiếu kiểm hàng loạt theo quy tắc và bộ lọc. Không cần chọn bản ghi nguồn — báo cáo tự tìm theo điều kiện của từng quy tắc.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Template Code filter; các bộ lọc thu hẹp phạm vi

	Kết quả (Output)
	Phiếu kiểm hàng loạt

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462216](4)  Create Inspection (từ Item Tracking Lines)
	Chức năng (Form/Page)
	Create Inspection (từ Item Tracking Lines)

	Đường dẫn (Navigation)
	Chứng từ nguồn → Item Tracking Lines → chọn dòng lô → Create Inspection

	Mô tả (Description)
	Tạo phiếu kiểm thủ công gắn với lô cụ thể. Số lô và số lượng tự điền, giữ liên kết với chứng từ nguồn.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Dòng lô được chọn

	Kết quả (Output)
	Phiếu kiểm thủ công

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462217](5)  My Notifications
	Chức năng (Form/Page)
	My Notifications

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "My Notifications"

	Mô tả (Description)
	Mỗi người dùng tự chọn có nhận thông báo khi phiếu kiểm được tạo hay không, và có muốn tuỳ chọn tự nhận việc không.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Quality Inspection created; Assign Quality Inspection to yourself

	Kết quả (Output)
	Thông báo cho người kiểm

	Phân loại
	CFG



[bookmark: _Toc240462218]5.5.5  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)
	Mã
	Quy tắc
	Thực hiện trên BC bằng cách nào
	Phân loại

	BR-01
	Hàng lưu kho vượt thời gian quy định phải được kiểm lại
	Quy tắc sinh phiếu có Schedule Group + hàng đợi tác vụ chạy theo lịch
	CFG

	BR-02
	Lô không còn đạt sau thời gian lưu kho phải bị chặn ngay
	Chốt phiếu với FAIL; workflow chặn lô
	CFG

	BR-03
	Luôn đặt bộ lọc trước khi chạy báo cáo tạo phiếu hàng loạt
	Cảnh báo của Microsoft: không lọc sẽ sinh rất nhiều phiếu ngoài ý muốn
	STD

	BR-04
	Kiểm trước xuất bán thực hiện khi khách yêu cầu hoặc khi hàng đã lưu kho lâu
	Tạo phiếu kiểm thủ công; không có trigger tự động
	WKA

	BR-05
	Chỉ giao hàng cho lô đã có kết quả đạt
	Chặn chứng từ bán theo kết quả — lớp bảo vệ chính thay cho trigger trước xuất bán
	CFG

	BR-06
	Mỗi người kiểm nên bật thông báo khi có phiếu kiểm mới
	My Notifications; giúp phát hiện sớm phiếu chưa xử lý
	CFG


[bookmark: _Toc240462219]5.6  QC-06 – Xử lý hàng không phù hợp (Non-Conforming Material Handling)
	Mã quy trình
	QC-06
	Chủ quy trình (Process Owner)
	Trưởng phòng QC (phối hợp R&D và Ban Giám đốc)

	Tần suất
	Khi phát sinh kết quả không đạt
	Điều kiện kích hoạt (Trigger)
	Phiếu kiểm được chốt với kết quả không đạt, ở bất kỳ điểm kiểm tra nào

	Chứng từ đầu vào
	Phiếu kiểm không đạt; đánh giá của R&D; quyết định của Ban Giám đốc với trường hợp giá trị lớn
	Chứng từ đầu ra
	Lô bị chặn; hàng chuyển khu cách ly; phiếu tái kiểm; đơn trả NCC; bút toán ghi giảm; biên bản hàng không phù hợp

	Vai trò tham gia
	QC1 · QC2 · Trưởng phòng QC · R&D · Kho · Vật tư · Quản đốc · Ban Giám đốc


[bookmark: _Toc240462220]5.6.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)
1. Bước 1 – Phiếu kiểm được chốt với kết quả không đạt. Workflow tự chặn lô (nếu chưa bị chặn từ khi tạo phiếu).
1. Bước 2 – Workflow tự sinh dòng chuyển hàng sang bin hoặc kho cách ly, ở chế độ chờ xử lý. Kho xác nhận và ghi sổ dòng này.
1. Bước 3 – QC in biên bản hàng không phù hợp từ phiếu kiểm để lưu hồ sơ và làm cơ sở đánh giá.
1. Bước 4 – R&D đánh giá lô không đạt: mức độ lệch so với tiêu chuẩn, khả năng khắc phục, rủi ro nếu dùng.
1. Bước 5 – Trưởng phòng QC và R&D quyết định hướng xử lý. Với lô giá trị lớn, trình Ban Giám đốc.
1. Bước 6a – TÁI KIỂM: dùng hành động tạo phiếu tái kiểm. Áp dụng khi nghi ngờ sai số đo hoặc sau khi đã điều chỉnh.
1. Bước 6b – REWORK: chuyển lô sang kho hoặc bin rework bằng Create Transfer hoặc Move Inventory. Xưởng thực hiện rework theo Blueprint Sản xuất. Sau rework, tạo phiếu kiểm mới cho lô.
1. Bước 6c – GIẢM CẤP: chốt phiếu với mức kết quả "Đạt loại 2" cho phép bán với chính sách giá riêng; hoặc dùng Change Item Tracking để đổi lô, hoặc Create Transfer chuyển sang kho hàng cấp thấp.
1. Bước 6d – TRẢ NHÀ CUNG CẤP: dùng Create Purchase Return, chọn số lượng và lý do trả. Gửi kèm biên bản hàng không phù hợp.
1. Bước 6e – HUỶ / THANH LÝ: dùng Create Negative Adjustment với mã lý do riêng để ghi giảm tồn kho. Cần phê duyệt theo giá trị.
1. Bước 6f – CHO DÙNG ĐẶC CÁCH: chốt phiếu với mức kết quả riêng đã khai, kèm phê duyệt của Ban Giám đốc. Tuyệt đối không sửa FAIL thành PASS.
1. Bước 7 – Sau khi xử lý, kiểm tra nhật ký còn dòng chưa ghi sổ. Xử lý các dòng lỗi trong ngày.
1. Bước 8 – Ghi nhận loại lỗi và nguyên nhân vào phiếu kiểm (qua phép thử kiểu Lookup) để phục vụ thống kê ở QC-10 và hành động khắc phục ở QC-07.
[bookmark: _Toc240462221]5.6.2  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)
	Bước
	QC
	R&D
	Trưởng phòng QC / BGĐ
	Kho / Xưởng / Vật tư
	Hệ thống BC

	1
	Chốt phiếu với kết quả không đạt
	—
	—
	—
	Workflow chặn lô

	2
	—
	—
	—
	Xác nhận và ghi sổ dòng chuyển hàng
	Sinh dòng chuyển sang khu cách ly

	3
	In biên bản hàng không phù hợp
	—
	—
	—
	Non Conformance Report

	4
	—
	Đánh giá mức độ và khả năng khắc phục
	—
	—
	—

	5
	—
	—
	Quyết định hướng xử lý
	—
	—

	6a
	Tạo phiếu tái kiểm
	—
	—
	—
	Create Reinspection

	6b
	—
	—
	—
	Xưởng thực hiện rework
	Create Transfer sang kho rework

	6c
	Chốt với mức "Đạt loại 2"
	—
	Duyệt chính sách giá
	—
	Change Item Tracking hoặc Transfer

	6d
	—
	—
	Duyệt trả hàng
	Vật tư làm việc với NCC
	Create Purchase Return

	6e
	—
	—
	Duyệt huỷ theo giá trị
	Kho thực hiện huỷ
	Create Negative Adjustment

	7
	Ghi nhận loại lỗi và nguyên nhân
	—
	—
	Kiểm tra nhật ký còn dòng chưa ghi sổ
	Dữ liệu cho thống kê



[bookmark: _Toc240462222]5.6.3  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)
	#
	Vai trò
	Hành động
	Chức năng / Trang trên BC
	Trường & giá trị quan trọng
	Kết quả / Chứng từ

	1
	Consultant
	Cấu hình workflow chuyển hàng lỗi sang khu cách ly
	Workflows
	Finished + Result = FAIL → Move Inventory to Different Bin; Post Immediately = No
	Dòng chuyển hàng chờ xác nhận

	2
	Consultant
	Khai mã lý do cho từng hướng xử lý
	Reason Codes
	Huỷ do không đạt; Trả NCC; Chuyển cách ly; Xuất đặc cách; Giảm cấp
	Dấu vết cho kiểm toán

	3
	QC
	Chốt phiếu kiểm với kết quả không đạt
	Quality Inspection → Finish
	Result = FAIL hoặc mức lỗi cụ thể
	Kích hoạt workflow

	4
	Kho
	Xác nhận và ghi sổ dòng chuyển hàng sang khu cách ly
	Item Reclass Journal / Warehouse Movement Worksheet
	—
	Hàng tách biệt về vật lý

	5
	QC
	In biên bản hàng không phù hợp
	Quality Inspection → Report → Non Conformance Report
	—
	Hồ sơ và cơ sở đánh giá

	6
	R&D
	Đánh giá lô và đề xuất hướng xử lý
	(ngoài BC)
	Mức lệch; khả năng khắc phục; rủi ro
	Đề xuất xử lý

	7
	Trưởng phòng QC + BGĐ
	Quyết định hướng xử lý
	(ngoài BC hoặc ghi vào phiếu kiểm)
	—
	Quyết định xử lý

	8
	QC
	Tái kiểm: tạo phiếu tái kiểm
	Quality Inspection → Actions hoặc workflow Create Reinspection
	Cùng mẫu hoặc mẫu khác
	Phiếu tái kiểm

	9
	QC
	Rework: chuyển lô sang kho hoặc bin rework
	Quality Inspection → Actions → Create Transfer hoặc Move Inventory
	Quantity Options; Destination; Transfer Details
	Hàng ở kho rework

	10
	QC
	Giảm cấp: đổi thông tin lô hoặc chuyển kho hàng cấp thấp
	Quality Inspection → Actions → Change Item Tracking
	Lot No. mới; Expiration Date
	Lô mới cho hàng giảm cấp

	11
	Vật tư
	Trả nhà cung cấp
	Quality Inspection → Actions → Create Purchase Return
	Quantity Options; Return Reason; Credit Memo No.
	Purchase Return Order

	12
	Kho
	Huỷ: ghi giảm tồn kho
	Quality Inspection → Actions → Create Negative Adjustment
	Quantity Options; Reason Codes; Posting Options
	Bút toán ghi giảm có dấu vết

	13
	QC
	Cho dùng đặc cách: chốt với mức kết quả riêng
	Quality Inspection → Finish với Result = DACCACH
	Kèm phê duyệt bằng văn bản
	Lô dùng được nhưng giữ dấu vết

	14
	Kho
	Kiểm tra nhật ký còn dòng chưa ghi sổ
	Item Journal / Warehouse Journal
	Lọc dòng chưa post
	Xử lý dòng lỗi

	15
	QC
	Ghi nhận loại lỗi và nguyên nhân
	Quality Inspection → phép thử kiểu Lookup "Loại lỗi"
	Chọn từ danh mục loại lỗi
	Dữ liệu cho thống kê ở QC-10


[bookmark: _Toc240462223]5.6.4  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)
[bookmark: _Toc240462224](1)  Move Inventory
	Chức năng (Form/Page)
	Move Inventory

	Đường dẫn (Navigation)
	Quality Inspection → Actions → Move Inventory

	Mô tả (Description)
	Chuyển hàng sang bin khác, điền sẵn thông tin lô không đạt, giữ liên kết giữa việc chuyển hàng và kết quả kiểm tra.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Quantity Options; Movement Methods (reclassification journal hoặc movement worksheet); Source Filters; Destination (location và bin); Posting Options

	Kết quả (Output)
	Hàng ở khu cách ly, có dấu vết

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462225](2)  Create Transfer
	Chức năng (Form/Page)
	Create Transfer

	Đường dẫn (Navigation)
	Quality Inspection → Actions → Create Transfer

	Mô tả (Description)
	Chuyển hàng sang kho khác — dùng cho gửi kiểm nghiệm ngoài, chuyển kho rework, hoặc chuyển kho hàng giảm cấp.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Quantity Options; Source Filters; Destination; Transfer Details (chuyển thẳng hoặc qua kho trung chuyển)

	Kết quả (Output)
	Transfer Order

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462226](3)  Create Negative Adjustment
	Chức năng (Form/Page)
	Create Negative Adjustment

	Đường dẫn (Navigation)
	Quality Inspection → Actions → Create Negative Adjustment

	Mô tả (Description)
	Ghi giảm tồn kho để huỷ, thanh lý, hoặc ghi nhận phần mẫu đã phá huỷ khi thử.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Quantity Options; Source Filters; Reason Codes; Posting Options

	Kết quả (Output)
	Bút toán ghi giảm có mã lý do

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462227](4)  Create Purchase Return
	Chức năng (Form/Page)
	Create Purchase Return

	Đường dẫn (Navigation)
	Quality Inspection → Actions → Create Purchase Return

	Mô tả (Description)
	Lập đơn trả hàng nhà cung cấp do lỗi chất lượng.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Quantity Options; Return Reason; Source Filters; Credit Memo No.

	Kết quả (Output)
	Purchase Return Order

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462228](5)  Change Item Tracking
	Chức năng (Form/Page)
	Change Item Tracking

	Đường dẫn (Navigation)
	Quality Inspection → Actions → Change Item Tracking

	Mô tả (Description)
	Đổi số lô, số serial, số package hoặc hạn dùng. Dùng cho hàng giảm cấp cần tách sang lô riêng.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Quantity Options; Tracking Changes (lot, serial, package, expiration date); Source Filters; Posting Options

	Kết quả (Output)
	Lô mới cho phần hàng đã xử lý

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462229](6)  Create Internal Put-away
	Chức năng (Form/Page)
	Create Internal Put-away

	Đường dẫn (Navigation)
	Quality Inspection → Actions → Create Internal Put-away

	Mô tả (Description)
	Lập phiếu cất hàng nội bộ cho kho dùng directed put-away and pick.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Quantity Options; Source Filters; Release Options

	Kết quả (Output)
	Warehouse Put-away

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462230]5.6.5  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)
	Mã
	Quy tắc
	Thực hiện trên BC bằng cách nào
	Phân loại

	BR-01
	Hàng không đạt phải bị chặn và tách khỏi hàng đạt
	Workflow chặn lô + chuyển sang bin hoặc kho cách ly
	CFG

	BR-02
	Mọi hành động xử lý phải xuất phát từ phiếu kiểm, không làm rời
	Dùng các hành động trên Quality Inspection để giữ liên kết giữa xử lý và kết quả kiểm tra
	STD

	BR-03
	Không được sửa kết quả FAIL thành PASS để cho dùng hàng
	Dùng mức kết quả riêng "cho dùng đặc cách" kèm phê duyệt (nguyên tắc DP-06)
	CFG

	BR-04
	Mỗi hành động xử lý phải có mã lý do
	Reason Code trên các hành động ghi giảm và chuyển kho
	CFG

	BR-05
	Huỷ hàng vượt ngưỡng giá trị phải có phê duyệt của Ban Giám đốc
	Ngưỡng do BTChem quy định; kiểm soát bằng quy trình vì hành động ghi giảm không có luồng duyệt sẵn
	WKA

	BR-06
	Trả hàng nhà cung cấp phải kèm biên bản hàng không phù hợp
	In Non Conformance Report từ phiếu kiểm
	STD

	BR-07
	Phải kiểm tra nhật ký còn dòng chưa ghi sổ sau mỗi lần xử lý
	Hệ quả của cơ chế ghi sổ từng phần; đưa vào việc cuối ca của kho
	WKA

	BR-08
	Loại lỗi và nguyên nhân phải được ghi nhận có cấu trúc
	Phép thử kiểu Lookup trỏ về danh mục loại lỗi — cơ sở thống kê ở QC-10
	CFG

	BR-09
	Hàng giảm cấp phải tách sang lô hoặc mã hàng riêng nếu bán với giá khác
	Change Item Tracking hoặc Create Transfer sang kho riêng
	STD


[bookmark: _Toc240462231]5.6.6  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)
	Nghiệp vụ
	Nợ (Debit)
	Có (Credit)
	Ghi chú

	Chuyển hàng sang khu cách ly (cùng kho, khác bin)
	—
	—
	Không sinh bút toán — chỉ đổi vị trí trong cùng kho

	Chuyển hàng sang kho hàng lỗi (khác kho)
	Hàng tồn kho – kho hàng lỗi
	Hàng tồn kho – kho gốc
	Nếu hai kho khai nhóm hạch toán khác nhau

	Huỷ hàng không đạt
	Chi phí khác hoặc chi phí sản xuất chung
	Hàng tồn kho
	Từ hành động ghi giảm, có mã lý do

	Ghi giảm phần mẫu đã phá huỷ khi thử
	Chi phí quản lý chất lượng
	Hàng tồn kho
	Mã lý do riêng cho mẫu thử

	Trả hàng nhà cung cấp
	Phải trả người bán
	Hàng tồn kho + Thuế GTGT đầu vào
	Từ Purchase Return Order, thuộc Blueprint Mua hàng

	Hàng giảm cấp chuyển sang mã hàng khác
	Hàng tồn kho – mã cấp thấp
	Hàng tồn kho – mã gốc
	Chênh lệch giá trị ghi vào chi phí; cần Kế toán xác nhận cách hạch toán



Lưu ý: số hiệu tài khoản cụ thể do Kế toán BTChem chốt trong Blueprint Kế toán tài chính. Bảng trên chỉ mô tả bản chất bút toán mà BC sinh ra.
[bookmark: _Toc240462232]5.6.7  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)
	Chứng từ / Mẫu in
	Nguồn trên BC
	Phân loại
	Yêu cầu / Ghi chú

	Biên bản hàng không phù hợp
	Non Conformance Report
	STD/DEV
	Nếu cần mẫu tiếng Việt theo hồ sơ ISO thì DEV mẫu in

	Phiếu chuyển kho hàng lỗi
	Transfer Order · Item Reclass Journal
	STD
	Thuộc Blueprint Kho

	Đơn trả hàng nhà cung cấp
	Purchase Return Order
	STD
	Thuộc Blueprint Mua hàng PO-11

	Biên bản huỷ hàng
	(ngoài BC)
	WKA
	Lập tay kèm bút toán ghi giảm; cần chữ ký hội đồng

	Quyết định xử lý hàng không phù hợp
	(ngoài BC hoặc ghi vào phiếu kiểm)
	WKA
	Cần chữ ký của người quyết định


[bookmark: _Toc240462233]5.7  QC-07 – Hành động khắc phục & phòng ngừa (CAPA) (Corrective & Preventive Action)
	Mã quy trình
	QC-07
	Chủ quy trình (Process Owner)
	Trưởng phòng QC

	Tần suất
	Khi phát sinh lỗi lặp lại hoặc lỗi nghiêm trọng
	Điều kiện kích hoạt (Trigger)
	Nhiều phiếu kiểm không đạt cùng loại lỗi; khiếu nại khách hàng; sự cố chất lượng nghiêm trọng

	Chứng từ đầu vào
	Biên bản hàng không phù hợp; thống kê lỗi; khiếu nại khách hàng
	Chứng từ đầu ra
	Hồ sơ CAPA: nguyên nhân gốc, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa, kết quả đánh giá hiệu quả

	Vai trò tham gia
	Trưởng phòng QC · R&D · Quản đốc · Vật tư · Ban Giám đốc


[bookmark: _Toc240462234]5.7.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)
1. PHƯƠNG ÁN GIỮ CAPA TRÊN BASE. BTChem tiếp tục dùng quy trình KPH trên Base như hiện nay. Liên kết với BC bằng cách ghi số phiếu kiểm và số lô của BC vào hồ sơ trên Base. Ưu điểm: không tốn chi phí, không gián đoạn cách làm quen thuộc, đưa vào vận hành ngay. Nhược điểm: dữ liệu tách rời, phải tra hai hệ thống khi điều tra.

[bookmark: _Toc240462235]5.7.2  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)
	Bước
	QC
	R&D / Bộ phận liên quan
	Trưởng phòng QC
	Hệ thống

	1
	Phát hiện lỗi lặp lại qua thống kê
	—
	—
	BC — báo cáo thống kê lỗi (QC-10)

	2
	Mở hồ sơ CAPA, ghi số phiếu kiểm và lô của BC
	—
	—
	Base hoặc công cụ đã chọn

	3
	—
	Phân tích nguyên nhân gốc
	—
	—

	4
	—
	Đề xuất hành động khắc phục và phòng ngừa
	—
	—

	5
	—
	—
	Duyệt hành động, giao người phụ trách và hạn
	Base hoặc công cụ đã chọn

	6
	—
	Thực hiện hành động
	—
	—

	7
	Theo dõi kết quả bằng thống kê lỗi sau đó
	—
	—
	BC — thống kê lỗi

	8
	—
	—
	Đánh giá hiệu quả và đóng CAPA
	Base hoặc công cụ đã chọn



[bookmark: _Toc240462236]5.7.3  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)
	#
	Vai trò
	Hành động
	Chức năng / Trang trên BC
	Trường & giá trị quan trọng
	Kết quả / Chứng từ

	1
	Trưởng phòng QC + BGĐ
	Chọn phương án A, B hoặc C
	(workshop)
	—
	Quyết định ghi vào nhật ký quyết định

	2
	QC
	Rà soát thống kê lỗi định kỳ để phát hiện lỗi lặp lại
	Quality Inspections lọc theo loại lỗi, NCC, công đoạn
	—
	Danh sách vấn đề cần mở CAPA

	3
	QC
	Mở hồ sơ CAPA và ghi liên kết với BC
	(Base hoặc công cụ đã chọn)
	Số phiếu kiểm; số lô; mã hàng; loại lỗi
	Hồ sơ CAPA có liên kết ngược về BC

	4
	R&D + bộ phận liên quan
	Phân tích nguyên nhân gốc
	(ngoài BC)
	—
	Kết luận nguyên nhân

	5
	R&D + bộ phận liên quan
	Đề xuất hành động khắc phục và phòng ngừa
	(ngoài BC)
	Nội dung hành động; người phụ trách; hạn
	Kế hoạch hành động

	6
	Trưởng phòng QC
	Duyệt kế hoạch hành động
	(ngoài BC)
	—
	Kế hoạch đã duyệt

	7
	Bộ phận phụ trách
	Thực hiện hành động
	(ngoài BC)
	—
	Hành động hoàn thành

	8
	QC
	Theo dõi kết quả bằng thống kê lỗi sau khi thực hiện
	Quality Inspections lọc theo loại lỗi
	So sánh trước và sau
	Bằng chứng hiệu quả

	9
	Trưởng phòng QC
	Đánh giá hiệu quả và đóng hồ sơ CAPA
	(Base hoặc công cụ đã chọn)
	—
	CAPA đóng

	10
	QC
	Nếu áp dụng phương án B: nhập hồ sơ CAPA trên BC
	(bảng CAPA phát triển thêm)
	
	Hồ sơ CAPA trên BC


[bookmark: _Toc240462237]5.7.4  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)
	Mã
	Quy tắc
	Thực hiện trên BC bằng cách nào
	Phân loại

	BR-01
	Mỗi lỗi lặp lại quá số lần quy định phải mở hồ sơ CAPA
	Rà soát thống kê lỗi định kỳ; ngưỡng do BTChem quy định
	WKA

	BR-02
	Hồ sơ CAPA phải ghi số phiếu kiểm và số lô của BC
	Bảo đảm truy ngược được từ CAPA về dữ liệu gốc trên BC
	WKA

	BR-03
	Mỗi hành động phải có người phụ trách và hạn hoàn thành
	Quy trình quản lý CAPA trên Base hoặc công cụ đã chọn
	WKA

	BR-04
	Phải có bước đánh giá hiệu quả trước khi đóng CAPA
	Dùng thống kê lỗi từ BC làm bằng chứng khách quan
	WKA

	BR-05
	Loại lỗi phải được ghi nhận có cấu trúc trên phiếu kiểm của BC
	Phép thử kiểu Lookup; là đầu vào cho việc phát hiện lỗi lặp lại
	CFG

	BR-06
	Khiếu nại khách hàng phải được tạo phiếu kiểm trên BC
	Tạo phiếu kiểm thủ công cho lô bị khiếu nại — tài liệu Microsoft nêu đây là một trong các tình huống dùng tạo phiếu thủ công
	STD


[bookmark: _Toc240462238]5.8  QC-08 – Chứng nhận chất lượng (COA) & biên bản không phù hợp (Certificate of Analysis & Non Conformance Report)
	Mã quy trình
	QC-08
	Chủ quy trình (Process Owner)
	Trưởng phòng QC

	Tần suất
	Khi giao hàng cho khách yêu cầu COA; khi phát sinh hàng không đạt
	Điều kiện kích hoạt (Trigger)
	Đơn hàng của khách có yêu cầu COA; phiếu kiểm được chốt với kết quả không đạt

	Chứng từ đầu vào
	Phiếu kiểm đã chốt của lô; thông tin khách hàng và đơn hàng
	Chứng từ đầu ra
	Certificate of Analysis gửi khách; Non Conformance Report lưu hồ sơ hoặc gửi nhà cung cấp; Inspection Report

	Vai trò tham gia
	QC · Trưởng phòng QC · PKD · VP Kỹ thuật · Vật tư


[bookmark: _Toc240462239]5.8.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)
1. Bước 1 – Cấu hình: khai người ký COA vào trường Certificate of Analysis Contact trong thiết lập chung của ứng dụng. Không khai thì COA in ra thiếu ô chữ ký.
1. Bước 2 – Đặt mức kết quả PASS ở chế độ ưu tiên để hiển thị nổi bật trên COA.
1. Bước 3 – Rà soát mẫu Word mặc định của ba báo cáo. Nếu BTChem cần bố cục riêng (logo, ngôn ngữ, thứ tự chỉ tiêu, thông tin khách hàng), tuỳ chỉnh mẫu Word — đây là công việc cấu hình bố cục báo cáo, mức độ thấp hơn nhiều so với phát triển báo cáo mới.
1. Bước 4 – Khai trên hồ sơ khách hàng thông tin khách nào yêu cầu COA, để PKD và QC biết. Nếu BC không có trường sẵn, dùng trường ghi chú hoặc thuộc tính khách hàng.
1. Bước 5 – Vận hành COA: khi chuẩn bị giao hàng, PKD xác định lô sẽ giao. QC mở phiếu kiểm đã chốt của lô đó và in Certificate of Analysis.
1. Bước 6 – Gửi COA cho khách kèm hàng hoặc qua email. Lưu bản sao vào hồ sơ đơn hàng.
1. Bước 7 – Vận hành biên bản không phù hợp: khi phiếu kiểm chốt với kết quả không đạt, QC in Non Conformance Report ngay để lưu hồ sơ và làm cơ sở cho việc đánh giá ở QC-06.
1. Bước 8 – Với hàng không đạt từ nhà cung cấp: gửi biên bản kèm đơn trả hàng để khiếu nại.
1. Bước 9 – Về yêu cầu tự động gửi COA khi giao hàng: kiểm tra trên Sandbox xem có gắn được COA vào quy trình giao hàng không. Nếu không, xử lý bằng quy trình (PKD nhắc QC in COA khi chuẩn bị giao) hoặc phát triển thêm — xem GAP.
[bookmark: _Toc240462240]5.8.2  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)
	Bước
	PKD
	QC
	Kho
	Khách hàng / NCC
	Hệ thống BC

	COA 1
	Xác định lô sẽ giao cho khách yêu cầu COA
	—
	—
	—
	Đơn hàng bán có thông tin lô

	COA 2
	Báo QC cần COA
	—
	—
	—
	—

	COA 3
	—
	Mở phiếu kiểm đã chốt của lô
	—
	—
	Quality Inspection

	COA 4
	—
	In Certificate of Analysis
	—
	—
	Báo cáo COA có kết quả đo và ô chữ ký

	COA 5
	Gửi COA cho khách
	—
	Giao hàng
	Nhận hàng kèm COA
	—

	NCR 1
	—
	Chốt phiếu với kết quả không đạt
	—
	—
	Kích hoạt workflow

	NCR 2
	—
	In Non Conformance Report
	—
	—
	Biên bản hàng không phù hợp

	NCR 3
	—
	Gửi kèm đơn trả hàng nếu lỗi từ NCC
	—
	NCC nhận khiếu nại
	Purchase Return Order



[bookmark: _Toc240462241]5.8.3  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)
	#
	Vai trò
	Hành động
	Chức năng / Trang trên BC
	Trường & giá trị quan trọng
	Kết quả / Chứng từ

	1
	Consultant
	Khai người ký COA
	Quality Management Setup → Certificate of Analysis Contact
	Chọn liên hệ là Trưởng phòng QC hoặc người được uỷ quyền
	Ô chữ ký xuất hiện trên COA

	2
	Consultant
	Đặt mức kết quả PASS ở chế độ ưu tiên
	Quality Inspection Results → Result Visibility
	—
	Kết luận hiển thị nổi bật trên COA

	3
	Consultant + QC
	Rà soát và tuỳ chỉnh mẫu Word của ba báo cáo
	Report Layouts
	Logo BTChem; ngôn ngữ; thứ tự chỉ tiêu; thông tin khách hàng
	Mẫu báo cáo theo yêu cầu BTChem

	4
	PKD
	Đánh dấu khách hàng yêu cầu COA
	Customer Card → trường ghi chú hoặc thuộc tính
	—
	PKD và QC biết khách nào cần COA

	5
	PKD
	Xác định lô sẽ giao và báo QC
	Sales Order → Item Tracking Lines
	Lot No.
	Yêu cầu cấp COA

	6
	QC
	Mở phiếu kiểm đã chốt của lô
	Quality Inspections lọc theo Lot No.
	Status = Finished; Result = PASS
	Phiếu kiểm nguồn

	7
	QC
	In Certificate of Analysis
	Quality Inspection → Report → Certificate of Analysis
	—
	COA gửi khách

	8
	PKD
	Gửi COA cho khách và lưu bản sao vào hồ sơ đơn hàng
	(email hoặc kèm hàng)
	—
	Khách nhận COA

	9
	QC
	In biên bản hàng không phù hợp khi có kết quả không đạt
	Quality Inspection → Report → Non Conformance Report
	—
	Hồ sơ nội bộ

	10
	Vật tư
	Gửi biên bản kèm đơn trả hàng cho nhà cung cấp
	(email hoặc văn bản)
	—
	Khiếu nại nhà cung cấp

	11
	QC
	In báo cáo phiếu kiểm khi cần hồ sơ chung
	Quality Inspection → Report → Inspection Report
	—
	Hồ sơ kiểm tra


[bookmark: _Toc240462242]5.8.4  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)
[bookmark: _Toc240462243](1)  Certificate of Analysis
	Chức năng (Form/Page)
	Certificate of Analysis

	Đường dẫn (Navigation)
	Quality Inspection → Report → Certificate of Analysis

	Mô tả (Description)
	Chứng nhận phân tích gửi khách hàng. Gồm kết quả đo thực tế từng chỉ tiêu, kết luận và ô chữ ký. Có mẫu Word mặc định tuỳ chỉnh được.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Dữ liệu lấy từ phiếu kiểm; ô chữ ký hiện khi đã khai Certificate of Analysis Contact; cột kết luận hiện khi mẫu phiếu có khai điều kiện kết luận

	Kết quả (Output)
	COA gửi khách hàng

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462244](2)  Non Conformance Report
	Chức năng (Form/Page)
	Non Conformance Report

	Đường dẫn (Navigation)
	Quality Inspection → Report → Non Conformance Report

	Mô tả (Description)
	Biên bản ghi nhận sai lệch khi hàng không đạt. Dùng lưu hồ sơ nội bộ hoặc gửi khiếu nại nhà cung cấp.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Dữ liệu lấy từ phiếu kiểm không đạt

	Kết quả (Output)
	Biên bản hàng không phù hợp

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462245](3)  Inspection Report
	Chức năng (Form/Page)
	Inspection Report

	Đường dẫn (Navigation)
	Quality Inspection → Report → Inspection Report

	Mô tả (Description)
	Báo cáo phiếu kiểm dùng chung cho mọi loại kiểm tra. Nội dung tự điều chỉnh theo dữ liệu của phiếu.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Dữ liệu lấy từ phiếu kiểm

	Kết quả (Output)
	Hồ sơ kiểm tra chất lượng

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462246](4)  Quality Management Setup – Certificate of Analysis Contact
	Chức năng (Form/Page)
	Quality Management Setup – Certificate of Analysis Contact

	Đường dẫn (Navigation)
	Quality Management Setup

	Mô tả (Description)
	Khai người ký trên báo cáo COA. Nếu để trống, ô chữ ký không xuất hiện trên báo cáo in ra.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Certificate of Analysis Contact

	Kết quả (Output)
	Ô chữ ký trên COA

	Phân loại
	CFG



[bookmark: _Toc240462247](5)  Report Layouts
	Chức năng (Form/Page)
	Report Layouts

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Report Layouts"

	Mô tả (Description)
	Tuỳ chỉnh bố cục ba báo cáo theo mẫu của BTChem: logo, ngôn ngữ, thứ tự chỉ tiêu.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Layout Name; Layout Type = Word; Custom Layout

	Kết quả (Output)
	Mẫu báo cáo theo yêu cầu

	Phân loại
	CFG



[bookmark: _Toc240462248]5.8.5  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)
	Mã
	Quy tắc
	Thực hiện trên BC bằng cách nào
	Phân loại

	BR-01
	COA chỉ được cấp từ phiếu kiểm đã chốt với kết quả đạt
	In từ Quality Inspection có Status = Finished và Result = PASS (nguyên tắc CO-03)
	STD

	BR-02
	COA phải phản ánh đúng kết quả đo thực tế của lô đó
	Báo cáo lấy dữ liệu trực tiếp từ phiếu kiểm, không nhập tay
	STD

	BR-03
	COA phải có ô chữ ký của người phụ trách chất lượng
	Khai Certificate of Analysis Contact trong thiết lập chung
	CFG

	BR-04
	Mỗi lô giao cho khách yêu cầu COA phải có COA đi kèm
	Kiểm soát bằng quy trình: PKD nhắc QC khi chuẩn bị giao
	WKA

	BR-05
	Hàng không đạt phải có biên bản không phù hợp lưu hồ sơ
	In Non Conformance Report ngay khi chốt phiếu với kết quả không đạt
	STD

	BR-06
	Trả hàng nhà cung cấp phải kèm biên bản không phù hợp
	Gửi kèm đơn trả hàng
	WKA

	BR-07
	Bản sao COA đã gửi phải được lưu để tra lại khi khách khiếu nại
	Lưu vào hồ sơ đơn hàng; phiếu kiểm nguồn vẫn tra lại được trên BC bất kỳ lúc nào
	WKA


[bookmark: _Toc240462249]5.8.6  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)
	Chứng từ / Mẫu in
	Nguồn trên BC
	Phân loại
	Yêu cầu / Ghi chú

	Certificate of Analysis
	Quality Inspection → Report
	STD + CFG bố cục
	Đã có sẵn — v0.1 xếp nhầm là hạng mục phát triển RF-19

	Non Conformance Report
	Quality Inspection → Report
	STD + CFG bố cục
	Đã có sẵn

	Inspection Report
	Quality Inspection → Report
	STD + CFG bố cục
	Đã có sẵn

	Bản sao COA đã gửi khách
	(lưu ngoài hoặc đính kèm đơn hàng)
	WKA
	Phiếu kiểm nguồn luôn tra lại được trên BC



[bookmark: _Toc240462250]5.9  QC-09 – Truy xuất chất lượng & thu hồi sản phẩm (Quality Traceability & Product Recall)
	Mã quy trình
	QC-09
	Chủ quy trình (Process Owner)
	Trưởng phòng QC

	Tần suất
	Khi có khiếu nại, sự cố chất lượng, hoặc yêu cầu truy xuất từ khách hàng và cơ quan quản lý
	Điều kiện kích hoạt (Trigger)
	Khiếu nại khách hàng; phát hiện lô NVL có vấn đề sau khi đã dùng; yêu cầu kiểm tra của cơ quan quản lý

	Chứng từ đầu vào
	Số lô cần truy xuất; nội dung khiếu nại; thông báo từ nhà cung cấp
	Chứng từ đầu ra
	Kết quả truy xuất hai chiều; danh sách lô và khách hàng bị ảnh hưởng; quyết định thu hồi; lô bị chặn

	Vai trò tham gia
	QC · Trưởng phòng QC · Kho · PKD · VP Kỹ thuật · Ban Giám đốc

	Chỉ tiêu đo lường (KPI)
	Thời gian hoàn thành một lần truy xuất · Tỷ lệ lô truy xuất được đầy đủ · Số lô phải thu hồi mỗi năm

	Mức độ đáp ứng (Fit/Gap)
	Đáp ứng tốt bằng chức năng chuẩn. Đây là điểm mạnh nhất của BC với ngành hoá chất và không cần phát triển gì.



[bookmark: _Toc240462251]7.9.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)
1. Bước 1 – Điều kiện nền: bảo đảm mọi mặt hàng NVL, bán thành phẩm và thành phẩm đều bật quản lý lô, và mọi giao dịch nhập xuất đều khai số lô.
1. Bước 2 – TRUY XUÔI khi nhà cung cấp báo lô NVL có vấn đề: mở Item Tracing, nhập số lô NVL, chọn chiều truy xuôi. Hệ thống trả về các lệnh sản xuất đã dùng lô đó, các lô thành phẩm sinh ra, các phiếu giao hàng và khách hàng đã nhận.
1. Bước 3 – Chặn ngay các lô thành phẩm liên quan còn tồn kho, để ngăn tiếp tục bán. Dùng chức năng chặn lô hoặc tạo phiếu kiểm mới cho các lô đó.
1. Bước 4 – Lập danh sách khách hàng và số lượng đã giao để đánh giá phạm vi ảnh hưởng.
1. Bước 5 – TRUY NGƯỢC khi khách khiếu nại một lô thành phẩm: mở Item Tracing, nhập số lô thành phẩm, chọn chiều truy ngược. Hệ thống trả về lệnh sản xuất, các lô NVL đã dùng và nhà cung cấp tương ứng.
1. Bước 6 – Mở các phiếu kiểm của lô thành phẩm và của các lô NVL liên quan để xem kết quả đo thực tế tại thời điểm sản xuất. Đây là bằng chứng khách quan để trả lời khách hàng.
1. Bước 7 – Tạo phiếu kiểm thủ công cho lô bị khiếu nại nếu cần kiểm lại mẫu lưu.
1. Bước 8 – Nếu xác định lỗi thuộc về nhà cung cấp: chuyển sang quy trình khiếu nại nhà cung cấp ở QC-06 và Blueprint Mua hàng.
1. Bước 9 – THU HỒI SẢN PHẨM khi cần: Ban Giám đốc ra quyết định. Dùng kết quả truy xuất để xác định chính xác lô nào, khách nào, số lượng bao nhiêu — thu hồi đúng phạm vi, không thu hồi thừa.
1. Bước 10 – Chặn toàn bộ các lô thuộc phạm vi thu hồi. Phối hợp PKD liên hệ khách hàng. Hàng nhận về xử lý bằng quy trình hàng bán trả lại, có thể kết hợp trigger sinh phiếu kiểm khi nhận hàng trả.
1. Bước 11 – Mở hồ sơ CAPA theo QC-07 để xử lý nguyên nhân gốc.
[bookmark: _Toc240462252]5.9.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)
	Bước
	PKD / VP Kỹ thuật
	QC
	Trưởng phòng QC / BGĐ
	Kho
	Hệ thống BC

	1
	Tiếp nhận khiếu nại của khách
	—
	—
	—
	—

	2
	Cung cấp số lô bị khiếu nại
	—
	—
	—
	—

	3
	—
	Truy ngược từ lô thành phẩm
	—
	—
	Item Tracing — ra lệnh SX và lô NVL

	4
	—
	Mở phiếu kiểm của lô để xem kết quả đo
	—
	—
	Quality Inspection

	5
	—
	Truy xuôi để tìm lô khác cùng nguồn NVL
	—
	—
	Item Tracing — ra danh sách lô và khách

	6
	—
	Chặn các lô liên quan còn tồn
	—
	Giữ hàng lại
	Lot blocking

	7
	—
	Báo cáo phạm vi ảnh hưởng
	Quyết định có thu hồi hay không
	—
	—

	8
	Liên hệ khách hàng thu hồi
	—
	—
	Nhận hàng về
	Sales Return + phiếu kiểm hàng trả

	9
	Trả lời khiếu nại kèm bằng chứng
	Cung cấp kết quả kiểm tra
	—
	—
	Inspection Report / COA

	10
	—
	Mở CAPA theo QC-07
	Duyệt hành động
	—
	—



[bookmark: _Toc240462253]5.9.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)
	#
	Vai trò
	Hành động
	Chức năng / Trang trên BC
	Trường & giá trị quan trọng
	Kết quả / Chứng từ

	1
	PKD / VP Kỹ thuật
	Tiếp nhận khiếu nại và ghi số lô liên quan
	(ngoài BC)
	Số lô; nội dung khiếu nại; ngày giao hàng
	Yêu cầu truy xuất

	2
	QC
	Truy ngược từ lô thành phẩm
	Item Tracing
	Trace Method = Usage-Origin (truy ngược); Lot No.
	Lệnh sản xuất và các lô NVL đã dùng

	3
	QC
	Mở phiếu kiểm của lô thành phẩm
	Quality Inspections lọc theo Lot No.
	Kết quả đo từng chỉ tiêu; ai kiểm; ngày kiểm
	Bằng chứng kết quả tại thời điểm sản xuất

	4
	QC
	Mở phiếu kiểm của các lô NVL liên quan
	Quality Inspections lọc theo Lot No. của NVL
	Kết quả kiểm NVL đầu vào
	Xác định lỗi từ NVL hay từ sản xuất

	5
	QC
	Truy xuôi để tìm các lô khác cùng nguồn NVL
	Item Tracing
	Trace Method = Origin-Usage (truy xuôi); Lot No. của NVL
	Danh sách lô thành phẩm và khách hàng bị ảnh hưởng

	6
	QC
	Chặn các lô liên quan còn tồn kho
	Lot No. Information → Blocked hoặc tạo phiếu kiểm mới
	—
	Lô không bán được

	7
	QC
	Tạo phiếu kiểm cho mẫu lưu nếu cần kiểm lại
	Quality Inspection Templates → Create Inspection
	Lot No.; ghi rõ nguồn là khiếu nại khách hàng
	Phiếu kiểm điều tra

	8
	QC
	Dùng Navigate trên phiếu kiểm để xem toàn cảnh
	Quality Inspection → Navigate
	—
	Dòng sổ kho, lệnh sản xuất, chứng từ liên quan

	9
	Trưởng phòng QC
	Lập báo cáo phạm vi ảnh hưởng
	(từ kết quả truy xuất)
	Danh sách lô, khách hàng, số lượng
	Cơ sở quyết định thu hồi

	10
	Ban Giám đốc
	Quyết định có thu hồi hay không
	(ngoài BC)
	—
	Quyết định thu hồi

	11
	PKD
	Liên hệ khách hàng thuộc phạm vi thu hồi
	(ngoài BC)
	—
	Thông báo thu hồi

	12
	Kho
	Nhận hàng thu hồi về
	Sales Return Order
	Lot No.; số lượng
	Hàng về kho; sinh phiếu kiểm nếu đã bật trigger hàng bán trả lại

	13
	QC
	Xử lý hàng thu hồi theo QC-06
	Quality Inspection → Actions
	—
	Huỷ, rework hoặc giảm cấp

	14
	PKD / VP Kỹ thuật
	Trả lời khiếu nại kèm bằng chứng
	Inspection Report hoặc COA
	—
	Hồ sơ trả lời khách hàng

	15
	QC
	Mở hồ sơ CAPA
	(theo QC-07)
	—
	Xử lý nguyên nhân gốc


[bookmark: _Toc240462254]5.9.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)
[bookmark: _Toc240462255](1)  Item Tracing
	Chức năng (Form/Page)
	Item Tracing

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Item Tracing"

	Mô tả (Description)
	Chức năng chuẩn của BC. Truy hai chiều theo số lô qua toàn bộ chuỗi: từ NVL ra khách hàng và ngược lại.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Trace Method (Origin-Usage / Usage-Origin); Lot No.; Serial No.; Item No.; Variant Code; Date Filter

	Kết quả (Output)
	Cây truy xuất hai chiều

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462256](2)  Navigate (trên phiếu kiểm)
	Chức năng (Form/Page)
	Navigate (trên phiếu kiểm)

	Đường dẫn (Navigation)
	Quality Inspection → Navigate

	Mô tả (Description)
	Xem toàn bộ dòng sổ kho, chi tiết lệnh sản xuất, dòng sổ kho hàng và chứng từ liên quan tới phiếu kiểm.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	—

	Kết quả (Output)
	Bức tranh đầy đủ quanh một phiếu kiểm

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462257](3)  Quality Inspections – lọc theo lô
	Chức năng (Form/Page)
	Quality Inspections – lọc theo lô

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Quality Inspections" lọc Lot No.

	Mô tả (Description)
	Xem toàn bộ lịch sử kiểm tra của một lô: kiểm ở những điểm nào, kết quả ra sao, ai kiểm, ngày nào, số lần tái kiểm.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Lot Number; Item Number; Result; Status; Assigned User ID; số lần tái kiểm

	Kết quả (Output)
	Lịch sử chất lượng của một lô

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462258](4)  Lot No. Information Card
	Chức năng (Form/Page)
	Lot No. Information Card

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Lot No. Information List" → chọn lô

	Mô tả (Description)
	Thông tin của một lô, gồm trạng thái chặn. Được ứng dụng tạo hoặc cập nhật khi workflow chặn lô chạy.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Lot No.; Item No.; Blocked; Expiration Date

	Kết quả (Output)
	Trạng thái chặn của lô

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462259]5.9.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)
	Mã
	Quy tắc
	Thực hiện trên BC bằng cách nào
	Phân loại

	BR-01
	Mọi giao dịch nhập xuất phải khai số lô
	Item Tracking bắt buộc; là điều kiện của toàn bộ khả năng truy xuất (nguyên tắc DP-03)
	CFG

	BR-02
	Khi phát hiện lô có vấn đề, phải truy xuôi ngay để xác định phạm vi
	Item Tracing chiều truy xuôi; làm trong ngày phát hiện
	WKA

	BR-03
	Các lô thuộc phạm vi ảnh hưởng còn tồn phải bị chặn ngay
	Chặn lô hoặc tạo phiếu kiểm mới cho các lô đó
	CFG

	BR-04
	Trả lời khiếu nại khách hàng phải kèm bằng chứng khách quan
	In Inspection Report hoặc COA của lô từ dữ liệu gốc trên BC
	STD

	BR-05
	Quyết định thu hồi thuộc thẩm quyền Ban Giám đốc
	Quy trình kiểm soát; QC cung cấp dữ liệu phạm vi ảnh hưởng
	WKA

	BR-06
	Phạm vi thu hồi phải dựa trên kết quả truy xuất, không thu hồi theo cảm tính
	Item Tracing cho danh sách chính xác lô và khách hàng
	STD

	BR-07
	Hàng thu hồi về phải được kiểm tra trước khi quyết định xử lý
	Bật trigger sinh phiếu kiểm khi nhận hàng bán trả lại
	CFG


[bookmark: _Toc240462260]5.10  QC-10 – Báo cáo & phân tích chất lượng (Quality Reporting & Analytics)
	Mã quy trình
	QC-10
	Chủ quy trình (Process Owner)
	Trưởng phòng QC

	Tần suất
	Báo cáo đơn lẻ khi phát sinh; báo cáo tổng hợp hằng tuần và hằng tháng
	Điều kiện kích hoạt (Trigger)
	Kết thúc phiếu kiểm; kỳ báo cáo; yêu cầu của Ban Giám đốc hoặc khách hàng

	Chứng từ đầu vào
	Dữ liệu phiếu kiểm; kết quả đo; loại lỗi; thông tin nhà cung cấp, công đoạn, khách hàng
	Chứng từ đầu ra
	Ba báo cáo đơn lẻ có sẵn; báo cáo thống kê chất lượng; biểu đồ xu hướng

	Vai trò tham gia
	QC · Trưởng phòng QC · Ban Giám đốc · Vật tư (đánh giá NCC) · Sản xuất


[bookmark: _Toc240462261]5.10.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)
1. Bước 1 – Bảo đảm dữ liệu nguồn có cấu trúc: mọi phiếu kiểm ghi nhận loại lỗi qua phép thử kiểu Lookup; mức kết quả phân loại đủ chi tiết (lỗi nhẹ, lỗi nặng) theo bảng 5.1.2.
1. Bước 2 – Nhóm báo cáo đơn lẻ: dùng ba báo cáo có sẵn theo QC-08.
1. Bước 3 – Nhóm báo cáo vận hành hằng ngày: lập các bộ lọc lưu sẵn trên danh sách Quality Inspections cho các câu hỏi thường gặp — phiếu kiểm đang mở quá số ngày quy định; lô đang bị chặn; phiếu kiểm chưa được giao cho ai; hàng đang ở khu cách ly.
1. Bước 4 – Nhóm báo cáo quản trị hằng tuần và hằng tháng trên dữ liệu phiếu kiểm. Danh sách báo cáo đề xuất ở bảng dưới.
1. Bước 5 – Chia sẻ báo cáo cho Trưởng phòng QC, Ban Giám đốc, Phòng Vật tư (phần đánh giá nhà cung cấp) và Sản xuất (phần lỗi theo công đoạn).
1. Bước 6 – Dùng kết quả thống kê làm đầu vào cho QC-07 (phát hiện lỗi lặp lại để mở CAPA) và cho quy trình đánh giá nhà cung cấp ở Blueprint Mua hàng.
[bookmark: _Toc240462262]5.10.2  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)
	#
	Vai trò
	Hành động
	Chức năng / Trang trên BC
	Trường & giá trị quan trọng
	Kết quả / Chứng từ

	1
	QC
	Bảo đảm mọi phiếu kiểm ghi nhận loại lỗi
	Quality Inspection → phép thử kiểu Lookup
	Chọn từ danh mục loại lỗi
	Dữ liệu có cấu trúc

	2
	QC
	Lập bộ lọc lưu sẵn cho các câu hỏi vận hành
	Quality Inspections → lưu bộ lọc
	Status = Open và quá N ngày; Result = FAIL; Assigned User ID trống
	Danh sách theo dõi hằng ngày

	3
	Trưởng phòng QC
	Rà soát danh sách phiếu kiểm quá hạn hằng ngày
	Quality Inspections với bộ lọc đã lưu
	—
	Không để phiếu kiểm treo

	4
	Consultant + IT
	Kết nối SSRS tới dữ liệu chất lượng của BC
	SSRS
	Bảng phiếu kiểm, kết quả đo, chứng từ nguồn
	Nguồn dữ liệu cho báo cáo

	5
	Consultant + QC
	Xây bộ báo cáo quản trị chất lượng
	SSRS
	Theo danh sách ở bảng dưới
	Bộ báo cáo SSRS

	6
	Trưởng phòng QC
	Chia sẻ báo cáo cho các bên liên quan
	SSRS
	—
	Báo cáo đến đúng người

	7
	Trưởng phòng QC
	Rà soát thống kê lỗi định kỳ để phát hiện lỗi lặp lại
	SSRS
	Theo loại lỗi, NCC, công đoạn
	Đầu vào cho CAPA ở QC-07

	8
	Vật tư
	Dùng thống kê lỗi theo NCC cho đánh giá nhà cung cấp
	SSRS
	—
	Đầu vào cho Blueprint Mua hàng


[bookmark: _Toc240462263]5.10.3  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)
[bookmark: _Toc240462264](1)  Quality Inspections (danh sách)
	Chức năng (Form/Page)
	Quality Inspections (danh sách)

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Quality Inspections"

	Mô tả (Description)
	Danh sách toàn bộ phiếu kiểm. Lọc, sắp xếp và lưu bộ lọc được. Là công cụ báo cáo vận hành hằng ngày.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Status; Result; Template Code; Item Number; Lot Number; Assigned User ID; ngày tạo; số lần tái kiểm

	Kết quả (Output)
	Danh sách theo dõi và cơ sở xuất Excel

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc240462265](2)  Certificate of Analysis · Non Conformance Report · Inspection Report
	Chức năng (Form/Page)
	Certificate of Analysis · Non Conformance Report · Inspection Report

	Đường dẫn (Navigation)
	Quality Inspection → Report

	Mô tả (Description)
	Ba báo cáo đơn lẻ có sẵn — chi tiết ở QC-08.

	Trường bắt buộc (Key fields)
	—

	Kết quả (Output)
	Báo cáo cho một phiếu kiểm

	Phân loại
	STD




[bookmark: _Toc240462266]5.10.4  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)
	Mã
	Quy tắc
	Thực hiện trên BC bằng cách nào
	Phân loại

	BR-01
	Mọi phiếu kiểm không đạt phải ghi nhận loại lỗi
	Phép thử kiểu Lookup bắt buộc trên các mẫu phiếu; là điều kiện để thống kê được 
	CFG

	BR-02
	Không để phiếu kiểm ở trạng thái mở quá số ngày quy định
	Bộ lọc lưu sẵn; Trưởng phòng QC rà soát hằng ngày
	WKA

	BR-03
	Báo cáo thống kê chất lượng gửi Ban Giám đốc định kỳ
	SSRS; tần suất do BTChem quy định
	EXT

	BR-04
	Thống kê lỗi theo nhà cung cấp phải được chuyển cho Phòng Vật tư
	Đầu vào cho quy trình đánh giá nhà cung cấp ở Blueprint Mua hàng
	WKA

	BR-05
	Dữ liệu chất lượng lưu vĩnh viễn, không xoá
	Chỉ Quality Admin & Supervisor mới xoá được phiếu đã chốt; hạn chế cấp quyền này
	CFG


[bookmark: _Toc240462267]5.10.5  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)
	Chứng từ / Mẫu in
	Nguồn trên BC
	Phân loại
	Yêu cầu / Ghi chú

	Tỷ lệ đạt lần đầu theo mặt hàng
	SSRS trên dữ liệu phiếu kiểm
	EXT
	Chỉ tiêu quản trị quan trọng nhất của module

	Thống kê lỗi theo nhà cung cấp
	SSRS
	EXT
	

	Thống kê lỗi theo công đoạn
	SSRS
	EXT
	

	Thống kê lỗi theo loại lỗi
	SSRS
	EXT
	

	Thống kê lỗi theo khách hàng
	SSRS
	EXT
	

	Xu hướng chất lượng theo thời gian
	SSRS trên kết quả đo dạng số
	EXT
	

	Danh sách lô đang bị chặn
	Quality Inspections hoặc Lot No. Information với bộ lọc
	STD
	Báo cáo vận hành hằng ngày

	Danh sách phiếu kiểm quá hạn chưa xử lý
	Quality Inspections với bộ lọc
	STD
	Báo cáo vận hành hằng ngày

	Hàng đang ở khu cách ly
	Báo cáo tồn kho theo bin hoặc kho cách ly
	STD
	Thuộc Blueprint Kho

	Số lần tái kiểm theo công đoạn
	Quality Inspections lọc theo số lần tái kiểm
	STD/EXT
	Đầu vào cho cải tiến quy trình sản xuất


[bookmark: _Toc240462268]8.  Báo cáo & KPI module Quản lý chất lượng
[bookmark: _Toc240462269]8.1  Danh mục báo cáo
[bookmark: _Toc240462270]8.1.1  Báo cáo có sẵn trong ứng dụng
	Mã
	Báo cáo
	Truy cập
	Dùng cho
	Nhãn

	RP-01
	Certificate of Analysis
	Quality Inspection → Report
	Chứng nhận lô đạt tiêu chuẩn, gửi khách hàng. Có kết quả đo, kết luận và ô chữ ký
	STD

	RP-02
	Non Conformance Report
	Quality Inspection → Report
	Biên bản hàng không phù hợp; lưu hồ sơ nội bộ hoặc gửi khiếu nại nhà cung cấp
	STD

	RP-03
	Inspection Report
	Quality Inspection → Report
	Báo cáo phiếu kiểm dùng chung cho mọi loại kiểm tra
	STD



Cả ba báo cáo đều có mẫu Word mặc định và tuỳ chỉnh được bố cục. Việc tuỳ chỉnh mẫu theo biểu mẫu của BTChem là công việc cấu hình bố cục báo cáo, mức độ thấp hơn nhiều so với phát triển báo cáo mới.
[bookmark: _Toc240462271]8.1.2  Báo cáo vận hành hằng ngày — dùng danh sách có bộ lọc
	Mã
	Câu hỏi cần trả lời
	Cách lấy
	Người dùng
	Nhãn

	RP-04
	Phiếu kiểm nào đang mở quá số ngày quy định?
	Quality Inspections lọc Status = Open và ngày tạo
	Trưởng phòng QC
	STD

	RP-05
	Phiếu kiểm nào chưa được giao cho ai?
	Quality Inspections lọc Assigned User ID trống
	Trưởng phòng QC
	STD

	RP-06
	Lô nào đang bị chặn?
	Lot No. Information lọc Blocked = Yes
	QC · Kho · PKD
	STD

	RP-07
	Hàng nào đang nằm ở khu cách ly?
	Báo cáo tồn kho theo bin hoặc kho cách ly
	Kho · QC
	STD

	RP-08
	Lô nào đã tái kiểm nhiều lần?
	Quality Inspections lọc theo số lần tái kiểm
	Trưởng phòng QC · Quản đốc
	STD

	RP-09
	Nhật ký nào còn dòng chưa ghi sổ sau các hành động xử lý?
	Item Journal / Warehouse Journal lọc dòng chưa post
	Kho
	STD

	RP-10
	Lịch sử kiểm tra của một lô cụ thể?
	Quality Inspections lọc theo Lot No.
	QC · PKD
	STD



[bookmark: _Toc240462272]8.2  Bộ chỉ tiêu KPI
	Mã
	Chỉ tiêu
	Cách tính / Nguồn dữ liệu
	Mục tiêu
	Tần suất
	Người theo dõi

	KPI-01
	Tỷ lệ lô đạt ngay lần kiểm đầu
	Số phiếu kiểm PASS không qua tái kiểm ÷ tổng phiếu kiểm
	≥ ________ %
	Tháng
	Trưởng phòng QC

	KPI-02
	Tỷ lệ lô NVL không đạt theo nhà cung cấp
	Số phiếu kiểm FAIL ÷ tổng phiếu kiểm, nhóm theo NCC
	≤ ________ %
	Tháng
	QC + Vật tư

	KPI-03
	Tỷ lệ lô thành phẩm không đạt
	Số phiếu kiểm thành phẩm FAIL ÷ tổng
	≤ ________ %
	Tháng
	Trưởng phòng QC

	KPI-04
	Số lần tái kiểm trung bình mỗi mẻ sản xuất
	Trung bình số lần tái kiểm trên phiếu kiểm bán thành phẩm
	≤ ________
	Tháng
	QC + Quản đốc

	KPI-05
	Thời gian từ nhận hàng tới khi có kết quả kiểm
	Ngày chốt phiếu trừ ngày tạo phiếu
	≤ ________ ngày
	Tuần
	Trưởng phòng QC

	KPI-06
	Số phiếu kiểm đang mở quá hạn
	Đếm phiếu Status = Open quá số ngày quy định
	= 0
	Ngày
	Trưởng phòng QC

	KPI-07
	Số lô đang bị chặn
	Đếm lô có Blocked = Yes
	Giảm dần
	Tuần
	QC + Kho

	KPI-08
	Thời gian hàng nằm ở khu cách ly chờ quyết định
	Ngày quyết định trừ ngày chuyển vào khu cách ly
	≤ ________ ngày
	Tuần
	Trưởng phòng QC

	KPI-09
	Giá trị hàng không phù hợp theo kỳ
	Tổng giá trị các bút toán ghi giảm có mã lý do chất lượng
	≤ ________
	Tháng
	Trưởng phòng QC + Kế toán

	KPI-10
	Tỷ lệ hàng thu hồi được sau rework
	Số lượng đạt sau rework ÷ số lượng đưa vào rework
	≥ ________ %
	Tháng
	QC + Quản đốc

	KPI-11
	Tỷ lệ đơn hàng yêu cầu COA được gửi kèm đúng hạn
	Số COA gửi đúng hạn ÷ số đơn hàng yêu cầu
	100 %
	Tháng
	QC + PKD

	KPI-12
	Thời gian hoàn thành một lần truy xuất đầy đủ
	Đo thực tế khi có yêu cầu truy xuất
	≤ ________ phút
	Khi phát sinh
	Trưởng phòng QC

	KPI-13
	Tỷ lệ giao dịch nhập xuất có khai số lô
	Số dòng sổ kho có số lô ÷ tổng dòng sổ kho của mặt hàng quản lý lô
	100 %
	Tháng
	Kho + QC

	KPI-14
	Số CAPA mở tại một thời điểm và tỷ lệ hoàn thành đúng hạn
	Từ hệ thống quản lý CAPA đã chọn (xem QC-07)
	________
	Tháng
	Trưởng phòng QC



[bookmark: _Toc240462273]10.  Điểm tích hợp của module Quản lý chất lượng
[bookmark: _Toc240462274]10.1  Bản đồ tích hợp
Module Quản lý chất lượng chủ yếu tích hợp NỘI BỘ trong BC.
	Mã
	Chiều
	Đối tượng
	Dữ liệu trao đổi
	Cơ chế
	Nhãn

	IN-01
	Vào
	Module Mua hàng
	Chứng từ nhận hàng và số lô kích hoạt sinh phiếu kiểm NVL đầu vào
	Nội bộ BC – trigger tự động
	STD

	IN-02
	Vào
	Module Kho
	Phiếu nhận kho, dịch chuyển giữa bin, nhận hàng chuyển kho kích hoạt sinh phiếu kiểm
	Nội bộ BC – trigger tự động
	STD

	IN-03
	Vào
	Module Sản xuất
	Phát hành lệnh sản xuất và ghi sổ sản lượng kích hoạt sinh phiếu kiểm
	Nội bộ BC – trigger tự động
	STD

	IN-04
	Vào
	Module Bán hàng
	Nhận hàng bán trả lại kích hoạt sinh phiếu kiểm
	Nội bộ BC – trigger tự động
	STD

	OUT-01
	Ra
	Module Kho
	Chuyển hàng sang khu cách ly, kho hàng lỗi, kho rework; ghi giảm để huỷ
	Nội bộ BC – các hành động trên phiếu kiểm
	STD

	OUT-02
	Ra
	Module Mua hàng
	Lập đơn trả hàng nhà cung cấp do lỗi chất lượng
	Nội bộ BC – Create Purchase Return
	STD

	OUT-03
	Ra
	Module Bán hàng
	Chặn bán lô chưa đạt hoặc không đạt
	Nội bộ BC – chặn theo kết quả
	STD

	OUT-04
	Ra
	Module Kế toán tài chính
	Bút toán ghi giảm khi huỷ hàng; chênh lệch giá trị khi giảm cấp
	Nội bộ BC – tự động khi ghi sổ
	STD

	OUT-05
	Ra
	Khách hàng
	Certificate of Analysis kèm hàng giao
	In hoặc gửi email
	STD + quy trình

	OUT-06
	Ra
	Nhà cung cấp
	Non Conformance Report kèm đơn trả hàng
	In hoặc gửi email
	STD + quy trình

	EXT-01
	Hai chiều
	Base — quy trình xử lý KPH
	Số phiếu kiểm và số lô của BC ghi vào hồ sơ CAPA trên Base
	Nhập tay 
	WKA

	EXT-02
	Ra
	SSRS
	Dữ liệu phiếu kiểm và kết quả đo cho báo cáo thống kê
	Kết nối trực tiếp tới BC
	EXT



[bookmark: _Toc240462275]11.  Phân quyền module Quản lý chất lượng
[bookmark: _Toc240462276]11.1  Ba bộ quyền có sẵn của ứng dụng
	Bộ quyền
	Phạm vi
	Ai nên được cấp tại BTChem

	Quality Admin & Supervisor
	Toàn quyền với mọi cấu hình và dữ liệu chất lượng: thiết lập chung, mẫu phiếu, phép thử, quy tắc sinh phiếu và phiếu kiểm
	Trưởng phòng QC · Trưởng phòng R&D · Consultant FPT trong giai đoạn triển khai

	Quality Inspector
	Ghi kết quả đo, chốt phiếu kiểm, cập nhật kết luận. KHÔNG sửa được thiết lập, mẫu phiếu và quy tắc sinh phiếu. PHẢI được gán tường minh cho từng người thực hiện kiểm tra
	QC1 · QC2 · nhân viên R&D thực hiện kiểm NVL đầu vào

	Quality Auditor
	Chỉ đọc toàn bộ dữ liệu chất lượng, phục vụ rà soát và báo cáo
	Ban Giám đốc · kiểm toán nội bộ · VP Kỹ thuật · khách hàng đến đánh giá nhà cung cấp


[bookmark: _Toc240462277]11.3  Ma trận quyền theo chức năng
Ký hiệu: X = có quyền · D = có quyền nhưng phải theo quy trình phê duyệt · R = chỉ xem · (trống) = không có quyền.
	Chức năng
	TP QC
	TP R&D
	QC1
	QC2
	R&D
	Quản đốc
	Kho
	Vật tư
	PKD
	BGĐ

	Cấu hình hệ thống

	Sửa Quality Management Setup
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khai và sửa Quality Inspection Results
	X
	D
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khai và sửa Quality Tests
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khai và sửa Quality Inspection Templates
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khai và sửa Inspection Generation Rules
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cấu hình Workflows chất lượng
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phiếu kiểm

	Tạo phiếu kiểm thủ công
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	Ghi kết quả đo
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	Chốt phiếu kiểm (Finish)
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	Xem phiếu kiểm và kết quả
	X
	X
	X
	X
	X
	R
	R
	R
	R
	R

	Đổi người được giao kiểm của người khác
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sửa số lượng trên phiếu kiểm
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mở lại phiếu đã chốt
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xoá phiếu đã chốt
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xử lý hàng không phù hợp

	Chuyển hàng sang khu cách ly
	X
	
	X
	X
	
	
	X
	
	
	

	Lập lệnh chuyển kho (rework, kiểm nghiệm ngoài)
	X
	D
	X
	X
	
	
	X
	
	
	

	Ghi giảm tồn kho để huỷ
	D
	
	
	
	
	
	D
	
	
	X

	Lập đơn trả hàng nhà cung cấp
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	Đổi thông tin lô (giảm cấp)
	X
	D
	
	
	
	
	D
	
	
	

	Tạo phiếu tái kiểm
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	Chốt phiếu với mức "cho dùng đặc cách"
	D
	D
	
	
	
	
	
	
	
	X

	Chặn lô

	Chặn lô thủ công
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	Bỏ chặn lô thủ công
	X
	D
	
	
	
	
	
	
	
	

	Báo cáo

	In Certificate of Analysis
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	R
	

	In Non Conformance Report
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	R
	
	

	Xem báo cáo thống kê chất lượng
	X
	X
	R
	R
	R
	R
	
	R
	R
	X



[bookmark: _Toc240462278]11.4  Thông tin nhạy cảm
	Thông tin
	Ai được xem
	Cơ chế kiểm soát
	Nhãn

	Kết quả đo chi tiết của từng lô
	QC · R&D · Trưởng phòng · BGĐ
	Bộ quyền của ứng dụng; khách hàng chỉ nhận COA, không xem được dữ liệu gốc
	CFG

	Thống kê lỗi theo nhà cung cấp
	QC · Vật tư · BGĐ
	Bộ quyền Quality Auditor cho Vật tư; không chia sẻ ra ngoài
	CFG

	Bộ chỉ tiêu và mức chấp nhận
	QC · R&D · BGĐ
	Là bí quyết kỹ thuật; hạn chế quyền xem mẫu phiếu với các vai trò khác
	CFG

	Hồ sơ hàng không phù hợp
	QC · R&D · BGĐ · Vật tư (phần liên quan NCC)
	Bộ quyền; chỉ gửi biên bản ra ngoài khi cần khiếu nại
	CFG

	Lịch sử chất lượng của khách hàng cụ thể
	QC · PKD · BGĐ
	Không chia sẻ giữa các khách hàng
	WKA


[bookmark: _Toc240462279]12.  Phụ lục (Appendices)
[bookmark: _Toc240462280]12.1  Từ điển thuật ngữ (Glossary)
Dùng bảng này khi đọc tài liệu hoặc khi ngồi trước giao diện BC mà không hiểu một thuật ngữ.
	Thuật ngữ trên BC
	Tiếng Việt
	Giải thích ngắn

	Additional Picture Handling
	Xử lý ảnh bổ sung
	Thiết lập quyết định lưu ảnh chụp thành file đính kèm hoặc tải lên OneDrive.

	Allowed Values
	Dải giá trị cho phép
	Giới hạn giá trị nhập được cho một phép thử, ví dụ 5..90.

	Available Inventory
	Tồn khả dụng
	Tồn thực có trừ phần đã cam kết/giữ cho chứng từ khác.

	Certificate of Analysis (COA)
	Chứng nhận phân tích
	Báo cáo có sẵn, gửi khách hàng, liệt kê kết quả đo thực tế và kết luận của một lô.

	Certificate of Analysis Contact
	Người ký COA
	Trường trong thiết lập chung; nếu để trống thì COA in ra không có ô chữ ký.

	Change Log
	Nhật ký thay đổi
	Ghi lại ai sửa trường nào, từ giá trị nào sang giá trị nào, lúc nào.

	Create Negative Adjustment
	Ghi giảm tồn kho
	Hành động trên phiếu kiểm dùng để huỷ hàng hoặc ghi giảm phần mẫu đã phá huỷ.

	Create Purchase Return
	Lập đơn trả nhà cung cấp
	Hành động trên phiếu kiểm, giữ liên kết giữa việc trả hàng và kết quả kiểm tra.

	Create Reinspection
	Tạo phiếu tái kiểm
	Sinh phiếu kiểm lại cho cùng lô; số lần tái kiểm tăng dần.

	Create Transfer
	Lập lệnh chuyển kho
	Hành động chuyển hàng sang kho khác: rework, kiểm nghiệm ngoài, kho hàng cấp thấp.

	Dimension
	Chiều phân tích
	Nhãn gắn vào chứng từ để phân tích (phòng ban, kho, nhóm sản phẩm...). Thay cho việc mở thêm tài khoản kế toán.

	Evaluation Sequence
	Thứ tự đánh giá
	Số quyết định thứ tự xét các mức kết quả; số nhỏ được xét trước.

	FEFO
	Hết hạn trước – xuất trước
	First Expired First Out.

	FIFO
	Nhập trước – xuất trước
	First In First Out. Nguyên tắc BTChem đang áp dụng.

	Finish
	Chốt phiếu kiểm
	Hành động kết thúc phiếu kiểm. Sau khi chốt, workflow được kích hoạt.

	G/L Entry
	Sổ cái
	Bút toán kế toán được sinh ra khi post chứng từ.

	Inspection Creation Option
	Cách tạo phiếu kiểm
	Quyết định khi có phiếu trùng khớp thì tạo mới, tạo tái kiểm, hay dùng lại phiếu đang mở.

	Inspection Generation Rules
	Quy tắc sinh phiếu kiểm
	Quyết định khi nào dùng mẫu phiếu nào, theo loại chứng từ nguồn và bộ lọc.

	Inspection Search Criteria
	Tiêu chí tìm phiếu kiểm
	Cách hệ thống tìm phiếu đã có: theo trường chuẩn, bản ghi nguồn, theo lô, hay theo chứng từ và mặt hàng.

	Item Ledger Entry
	Sổ chi tiết hàng tồn kho
	Mỗi lần nhập/xuất kho là một dòng. Nguồn số liệu tồn kho và truy xuất lô.

	Item Tracing
	Truy xuất lô
	Truy 2 chiều: lô NVL → lô thành phẩm → khách hàng, và ngược lại.

	Item Tracking Lines
	Dòng theo vết lô/serial
	Nơi khai số lô khi nhập/xuất kho.

	Location
	Kho / địa điểm
	Mỗi kho, mỗi xưởng là một Location.

	Lot Blocking
	Chặn lô
	Đánh dấu lô ở trạng thái bị chặn; ngăn mọi giao dịch cho tới khi bỏ chặn.

	Lot No.
	Số lô / mã lô
	Định danh một lô. Gắn với ngày sản xuất/nhập và hạn dùng.

	Move Inventory
	Chuyển hàng giữa bin
	Hành động trên phiếu kiểm để chuyển hàng sang khu cách ly.

	No. Series
	Bộ đánh số chứng từ
	Quy tắc sinh số tự động cho chứng từ, tránh trùng và tránh nhập tay.

	Non Conformance Report
	Biên bản hàng không phù hợp
	Báo cáo có sẵn, ghi nhận sai lệch khi hàng không đạt.

	Post / Posting
	Ghi sổ
	Hành động chốt chứng từ. Không thể hoàn tác. Chỉ đảo bằng chứng từ khác.

	Posting Group
	Nhóm hạch toán
	Quyết định chứng từ sẽ ghi vào tài khoản kế toán nào.

	Quality Admin & Supervisor
	Bộ quyền quản trị chất lượng
	Toàn quyền với cấu hình và dữ liệu chất lượng; là vai trò duy nhất thực hiện được bốn hành động nhạy cảm.

	Quality Auditor
	Bộ quyền kiểm toán chất lượng
	Chỉ đọc toàn bộ dữ liệu chất lượng.

	Quality Inspection
	Phiếu kiểm tra chất lượng
	Chứng từ trung tâm của module, gắn với một lô và một chứng từ nguồn.

	Quality Inspection Results
	Mức kết quả kiểm tra
	Danh mục kết luận có thể có; mặc định ba mức, khai thêm không giới hạn.

	Quality Inspection Templates
	Mẫu phiếu kiểm
	Bộ chỉ tiêu áp dụng cho một tình huống kiểm tra, kèm tỷ lệ lấy mẫu.

	Quality Inspector
	Bộ quyền nhân viên kiểm tra
	Ghi kết quả và chốt phiếu; phải được gán tường minh cho từng người.

	Quality Management
	Ứng dụng quản lý chất lượng
	Extension do Microsoft phát hành, giới thiệu trong 2026 release wave 1.

	Quality Test Lookup Value
	Danh mục giá trị tra cứu
	Bảng chứa giá trị tuỳ biến cho phép thử kiểu Lookup; dùng cho danh mục loại lỗi.

	Quality Tests
	Danh mục phép thử
	Từng chỉ tiêu đo, dùng chung cho nhiều mặt hàng.

	Release
	Chốt / ký duyệt chứng từ
	Sau khi Release, chứng từ bị khoá sửa và bước tiếp theo mới xử lý được.

	Reopen
	Mở lại chứng từ để sửa
	Ngược lại của Release. Nên hạn chế quyền.

	Result Visibility
	Mức hiển thị kết quả
	Quyết định mức kết quả có được ưu tiên hiển thị trên trang và báo cáo hay không.

	Result vs Status
	Kết quả và trạng thái
	Hai trường tách biệt. Phiếu có thể mang kết quả FAIL trong khi trạng thái vẫn Open — chính là "kết quả sơ bộ".

	Sample Source / Sample %
	Nguồn và tỷ lệ lấy mẫu
	Quyết định cỡ mẫu của phiếu kiểm; không vượt quá số lượng gốc.

	Schedule Group
	Nhóm lịch
	Trường trên quy tắc sinh phiếu, tạo mục hàng đợi tác vụ cho kiểm định kỳ.

	Tell Me (Alt+Q)
	Tìm nhanh chức năng
	Cách nhanh nhất để mở bất kỳ trang nào trên BC.

	Test Value Type
	Kiểu giá trị của phép thử
	Decimal, Integer, Boolean, Text, Date, Date and Time, Option, Lookup, Label.

	Tracking Before Finishing
	Yêu cầu theo vết trước khi chốt
	Bốn mức quy định có bắt buộc phải có số lô trước khi chốt phiếu hay không.

	Value Entry
	Sổ chi tiết giá trị hàng tồn kho
	Nơi ghi giá vốn và các điều chỉnh giá trị tồn kho.

	Workflow / Approval
	Luồng phê duyệt
	Cơ chế gửi yêu cầu duyệt và ghi nhận kết quả trên BC.
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